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QUY¾T ĐÞNH 
V/v phê duyát Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đất làm vật liáu san lấp tại  

mỏ 213, Phường Bùi Thß Xuân, thành phố Quy Nhơn cāa  
Công ty TNHH Dßch vÿ và Xây dựng Hoàng Minh 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

 Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 cāa 
Chính phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng 
cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản 
trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, 
trình tự thā tÿc đóng cửa mỏ khoáng sản; 
 Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phÿc hồi môi trường trong hoạt 
động khai thác khoáng sản;  
 Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 20/GP-UBND ngày 21/02/2023 

cāa UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Dịch vÿ và Xây dựng Hoàng Minh được 
khai thác đất làm vật liệu san lấp tại mỏ 213 tại Phường Bùi Thị Xuân, thành phố 
Quy Nhơn;  

 Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng 
sản ngày 29/3/2024 và theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

tại Tờ trình số 440/TTr-STNMT ngày 16/4/2024. 

 
QUY¾T ĐÞNH: 

 

 Điều 1. Phê duyßt Đề án đóng cāa mß khoáng sÁn đÃt làm v¿t lißu san lÃp 
t¿i mß 213, Ph°ãng Bùi Thã Xuân, thành phá Quy Nh¢n đã đ°ợc UBND tánh cÃp 
cho Công ty TNHH Dãch vụ và Xây dāng Hoàng Minh theo GiÃy phép khai thác 
khoáng sÁn sá 20/GP-UBND ngày 21/02/2023, vái các nßi dung c¢ bÁn sau đây: 
 1. Mục đích đóng cāa mß: Để thanh lý tài nguyên thußc phần dißn tích đã 
khai thác hết trÿ l°ợng và giao đÃt cho Trung tâm Phát triển quỹ đÃt tánh quÁn lý 
theo quy đãnh của pháp lu¿t về đÃt đai và pháp lu¿t khác có liên quan; phục hồi 
môi tr°ãng các khu vāc đã khai thác. 

2. Dißn tích đóng cāa mß là 5,7 ha, đ°ợc giái h¿n bởi các điểm góc theo 

Phụ lục sá 01 kèm theo Quyết đãnh này. 
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3. Khái l°ợng thāc hißn: Theo Đề án đã đ°ợc Hßi đồng thẩm đãnh đề án 
đóng cāa mß của tánh thẩm đãnh và thông qua. 

4. Thãi gian thāc hißn đề án đóng cāa mß: Đến tháng 05 năm 2027 (trong 

đó, đÁm bÁo trồng cây, phục hồi môi tr°ãng theo tiêu chuẩn của ngành lâm 
nghißp). 

5. Kinh phí thāc hißn đóng cāa mß: 448.963.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm 
bốn mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn đồng), tÿ nguồn ván của Công ty 

TNHH Dãch vụ và Xây dāng Hoàng Minh. 

6. Tổ chức, cá nhân thāc hißn đề án đóng cāa mß: Công ty TNHH Dãch vụ 
và Xây dāng Hoàng Minh 

Điều 2. Công ty TNHH Dßch vÿ và Xây dựng Hoàng Minh có trách 
nhiám 

1. Thāc hißn đầy đủ khái l°ợng và đúng tiến đß theo đề án đóng cāa mß đã 
phê duyßt.  

2. BÁo đÁm tuyßt đái an toàn lao đßng, bÁo vß môi tr°ãng trong quá trình 
thāc hißn đề án đóng cāa mß theo quy đãnh. 

3. Báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi tr°ãng tánh Bình Đãnh khi hoàn thành 

đề án để tổ chức kiểm tra, nghißm thu kết quÁ thāc hißn Đề án đóng cāa mß. 
4. L¿p thủ tục đề nghã đóng cāa mß khu vāc khai thác khoáng sÁn theo quy 

đãnh. 

Điều 3. Trung tâm Phát triển quỹ đÃt tánh chãu trách nhißm kiểm tra, giám 
sát vißc cÁi t¿o, phục hồi môi tr°ãng của Công ty TNHH Dãch vụ và Xây dāng 
Hoàng Minh theo nßi dung Báo cáo đánh giá tác đßng môi tr°ãng đã đ°ợc UBND 
tánh phê duyßt t¿i Quyết đãnh sá 3695/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 và quy đãnh t¿i 
Quyết đãnh này. 

 Điều 4. Quyết đãnh này có hißu lāc kể tÿ ngày ký. 
 Chánh Văn phòng UBND tánh, Giám đác các Sở: Tài nguyên và Môi 

tr°ãng, Công Th°¢ng, Xây dāng, Nông nghißp và Phát triển nông thôn; Cục 
tr°ởng Cục Thuế tánh, Giám đác Quỹ BÁo vß Môi tr°ãng tánh, Giám đác Trung 

tâm phát triển quỹ đÃt tánh; Chủ tãch UBND thành phá Quy Nh¢n, Chủ tãch 
UBND Ph°ãng Bùi Thã Xuân, Giám đác Công ty TNHH Dãch vụ và Xây dāng 
Hoàng Minh và thủ tr°ởng các c¢ quan có liên quan chãu trách nhißm thi hành 
Quyết đãnh này./. 
 

                            TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận:                   KT. CHĀ TÞCH 

- Nh° Điều 4;                   PHÓ CHĀ TÞCH 

- CT, PCT TT: N.T.Thanh; 

- Cục KS VN; 

- Cục KSHĐKS miền Trung; 
- L°u: VT, K4, K10. 

                    Nguyßn Tuấn Thanh 



Phÿ lÿc số 1 
 

TO¾ ĐÞ RANH GIàI KHU VĀC ĐÓNG CĀA MÞ KHOÁNG SÀN ĐÂT  
LÀM V¾T SAN LÂP T¾I MÞ 213 PH¯âNG BÙI THâ XUÂN,  

THÀNH PHà QUY NH¡N, TàNH BÌNH ĐâNH 
(kèm theo Quyết định số ……..… /QĐ-UBND  ngày …… tháng ..… năm 2024 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 
 

Điểm 
Há tọa đß VN-2000 

(KKT 108º15’, múi chi¿u 3º) 
X(m) Y(m) 

1 1.519.821 598.805 

2 1.519.857 598.951 

3 1.519.768 599.120 

4 1.519.735 599.003 

5 1.519.666 598.985 

6 1.519.527 599.059 

7 1.519.510 598.905 

Dián tích 5,7 ha 

 



Sß: 1341/Q�-UBND
Thßi gian ký: 17/04/2024 16:16:40 +07:00
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Mä ĐÄU 
 

1. C¢ så l¿p đÃ án đóng cąa má 

- LuÁt khoáng sÁn sã 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; 

- LuÁt bÁo vá môi tr°áng sã 72/2020/QH13 ngày 17/11/2020; 

- Nghá đánh sã 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 cÿa Chính phÿ vß viác quy đánh chi 

tiÁt thi hành một sã đißu cÿa LuÁt khoáng sÁn; 

- Nghá đánh sã 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cÿa Chính phÿ quy đánh chi tiÁt một 

sã đißu cÿa LuÁt BÁo vá môi tr°áng; 

- Thông t° 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 cÿa Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng 

quy đánh vß đß án th�m dò khoáng sÁn, đóng cāa má khoáng sÁn và m¿u báo cáo kÁt quÁ 

ho¿t động khoáng sÁn, m¿u v�n bÁn trong hß s¢ cÃp phép ho¿t động khoáng sÁn, hß s¢ phê 
duyát trÿ l°āng khoáng sÁn; trình tā, thÿ tăc đóng cāa má khoáng sÁn; 

- Thông t° 25/2017/TT-BTNMT ngày 06/09/2017 cÿa Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng quy 

đánh quy chÁ ho¿t động cÿa hội đßng thẩm đánh vß đß án đóng cāa má khoáng sÁn; 

- Thông t° sã 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cÿa Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng 

quy đánh chi tiÁt thi hành một sã đißu cÿa LuÁt BÁo vá Môi tr°áng; 

- QuyÁt đánh sã 3695/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 cÿa UBND tßnh Bình Đánh vß viác 

phê duyát Báo cáo đánh giá tác động môi tr°áng dā án Khai thác đÃt làm vÁt liáu san lÃp 

(dián tích 5,7ha) phăc vă thi công dā án H¿ tÅng kỹ thuÁt Khu dân c° phía Bắc khu Nhà ã 

xã hội Nh¢n Bình t¿i má 213 thuộc ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n, tßnh Bình 

Đánh cÿa Trung tâm Phát trián quỹ đÃt tßnh Bình Đánh; 

- GiÃy phép khai thác khoáng sÁn sã 20/GP-UBND ngày 21/02/2023 cÿa UBND tßnh 

Bình Đánh cho phép Công ty TNHH Dách vă và Xây dāng Hoàng Minh đ°āc khai thác đÃt 

làm vÁt liáu san lÃp t¿i má 213, ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n, tßnh Bình Đánh; 

- Hāp đßng thuê đÃt sã 158/HĐ-TĐ ngày 17/5/2023 cÿa dā án khai thác đÃt làm vÁt liáu 

san lÃp cÿa Công ty TNHH Dách vă và Xây dāng Hoàng Minh; 

- Báo cáo đánh kỳ ho¿t động khai thác khoáng sÁn n�m 2023; 

- C�n cā vào kÁt quÁ ho¿t động khai thác đÃt cÿa Công ty; 

- C�n cā vào hián tr¿ng và kÁt thúc khai thác t¿i khu vāc; 

- Quy chuẩn kỹ thuÁt quãc gia vß an toàn trong khai thác má lộ thiên (QCVN-

04:2009/BCT) ban hành n�m 2009; 

- C�n cā Công bã sã 973/UBND-KT ngày 28/02/2022 cÿa UBND tßnh Bình Đánh vß 

Đ¢n giá nhân công xây dāng tßnh Bình Đánh n�m 2022; 

- C�n cā Công bã sã 975/UBND-KT ngày 28/02/2022 cÿa UBND tßnh Bình Đánh vß giá 

ca máy và thiÁt bá thi công xây dāng tßnh Bình Đánh n�m 2022; 

- Thông báo giá sã 619/TB-XD-TC ngày 10/10/2022 cÿa Liên Sã Xây dāng – Tài chính 
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công bã giá vÁt liáu xây dāng tháng 9 n�m 2022; 

- Công bã sã 3654/UBND-KT ngày 07/6/2023 cÿa UBND tßnh Bình Đánh vß Đ¢n giá 
nhân công xây dāng tßnh Bình Đánh n�m 2022; 

- Công bã sã 3655/UBND-KT ngày 07/6/2023 cÿa UBND tßnh Bình Đánh vß giá ca máy 

và thiÁt bá thi công xây dāng tßnh Bình Đánh n�m 2023; 

- Thông báo giá sã 131/TB-SXD ngày 8/3/2024 cÿa Sã Xây dāng Công bã thông tin giá 

vÁt liáu xây dāng tháng 2 n�m 2024. 

2. Māc đích, nhißm vā công tác đóng cąa má 

2.1. Mục đích 

Măc đích cÿa dā án là đóng cāa toàn bộ khu vāc khai thác sau khi kÁt thúc. Công ty s¿ 
san g¿t l¿i mÁt bằng khu vāc đã khai thác nhằm làm cho đáy khai tr°áng sau khi cÁi t¿o, phăc 
hßi môi tr°áng đ°āc bằng phẳng đá đÁm bÁo h°ßng thoát n°ßc má và tiÁn hành trßng cây 
phăc hßi môi tr°áng theo đúng ph°¢ng án cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng đã đ°āc phê duyát. 

Do đó, Công ty tiÁn hành CÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng theo Ph°¢ng án cÁi t¿o phăc 

hßi môi tr°áng dā án khai thác đÃt làm vÁt liáu san lÃp t¿i má đÃt 213 (dián tích 5,7ha), 

ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n, tßnh Bình Đánh đã đ°āc UBND tßnh Bình Đánh 

phê duyát t¿i QuyÁt đánh sã 20/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 và bàn giao dián tích đÃt cho 

c¢ quan quÁn lý theo quy đánh cÿa pháp luÁt vß đÃt đai. 
Măc tiêu cÿa công tác đóng cāa má nhằm cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng theo h°ßng đ°a 

môi tr°áng và há sinh thái trã vß hián tr¿ng t°¢ng tā nh° môi tr°áng và há sinh thái tr°ßc 

khi đi vào khai thác, că thá nh° sau: 
- ĐÁm bÁo viác thay đái đáa hình do ho¿t động khai thác là nhá nhÃt; 

- ĐÁm bÁo không gây ô nhißm ngußn n°ßc ngÅm trong vùng;  

- San lÃp m°¢ng thu gom, thoát n°ßc, hã giÁm tãc, tháo dÿ các công trình phă trā phăc 

vă khai thác đá trÁ l¿i mÁt bằng khu vāc má; 

- ĐÁm bÁo thu hßi tãi đa tài nguyên trong lòng đÃt; 

- H¿n chÁ tãi đa nhÿng Ánh h°ãng tßi ng°ái dân sãng trong vùng. 

- Bàn giao mÁt bằng cho đáa ph°¢ng đá quÁn lý hoÁc tiÁp tăc sā dăng công trình. 

Vì vÁy, viác đóng cāa má, san g¿t mÁt bằng, tháo dÿ hÁt tÃt cÁ các công trình dân dăng 

và công nghiáp, san lÃp m°¢ng thoát n°ßc, hß lắng, tiÁn hành trßng cây phăc hßi môi 

tr°áng,… là rÃt cÅn thiÁt. Công ty thāc hián lÁp đß án đóng cāa má sau kÁt thúc khai thác 

đÃt bằng ph°¢ng pháp lộ thiên trên toàn bộ phÅn dián tích theo ranh gißi đ°āc giao. 

2.2. Nhiệm vụ 

- Thāc hián công tác san g¿t mÁt bằng, cÁi t¿o và phăc hßi môi tr°áng sau khi kÁt thúc 

ho¿t động khai thác khoáng sÁn và làm thÿ tăc bàn giao, trÁ l¿i mÁt bằng sā dăng đÃt cho c¢ 
quan quÁn lý nhà n°ßc theo quy đánh. Đá các măc tiêu nói trên đ°āc thāc hián tãt, chúng 

tôi đã tiÁn hành các công tác nh° sau: tháo dÿ các công trình phăc vă khai thác, san lÃp hß 

lắng và m°¢ng thoát n°ßc, s¿ tiÁn hành san g¿t mÁt bằng và trßng cây phăc hßi môi tr°áng,... 
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Vßi ph°¢ng án này vÿa đÁm bÁo đ°a môi tr°áng và há sinh thái t¿i khu vāc dā án trã vß 

t°¢ng tā ban đÅu và vÿa giÁm thiáu đ°āc các sā cã, thiên tai xÁy ra nh° hián t°āng s¿t lã 

đÃt, săt giÁm māc n°ßc ngÅm,... 

- Trÿ l°āng khoáng sÁn đã khai thác: theo giÃy phép khai thác khoáng sÁn sã 20/GP-

UBND ngày 21/02/2023 đÁn khi hÁt h¿n giÃy phép: 258.454 m3 ã thá đáa chÃt t°¢ng đ°¢ng 
300.065 m3 đÃt san lÃp. 

- Trÿ l°āng khoáng sÁn theo tá khai phí BVMT và thuÁ TN là 300.065 m3 đÃt san lÃp. 

- Trÿ l°āng khoáng sÁn khai thác thāc tÁ: 299.950 m3 đÃt san lÃp. 

- Hián tr¿ng khu vāc đóng cāa má: 

+ Công ty đã kÁt thúc khai thác trên phÅn dián tích 5,7 ha. 

+ Công ty đã tiÁn hành tháo dÿ các công trình phăc vă khai thác, san lÃp hã giÁm tãc 

và m°¢ng thu gom m°a. 
+ Công tác san g¿t mÁt bằng: ĐÁn thái điám hián nay Công ty ch°a hoàn thành san 

g¿t phÅn dián tích khu vāc đã khai thác đúng theo cos thiÁt kÁ. 

+ Công tác trßng cây cÁi t¿o phăc hßi môi tr°áng: ĐÁn thái điám lÁp đß án đóng cāa 

má công ty ch°a tiÁn hành trßng cây xanh phăc hßi môi tr°áng theo đúng ph°¢ng án cÁi t¿o 

phăc hßi môi tr°áng. 

- Khãi l°āng cÿa tÿng h¿ng măc, công trình đóng cāa má, thái gian thāc hián, kinh phí 

thāc hián, các giÁi pháp că thá cÅn thāc hián trong quá trình thāc hián đß án đ°āc trình bày 

că thá t¿i Chương III. Phương pháp, khối lượng công tác đóng cửa mỏ và Chương IV. Dự 

toán kinh phí. 

  



Đß án đóng cāa má khu vāc khai thác đÃt làm vÁt liáu san lÃp t¿i má đÃt 213,  
dián tích 5,7 ha, ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n, tßnh Bình Đánh 

Chÿ dā án: Công ty TNHH Dách vă và Xây dāng Hoàng Minh 6 

CH¯¡NG I 

Đ¾C ĐIÄM ĐàA LÝ TĀ NHIÊN – KINH TÀ NHÂN V�N 
 

1. Đ¿c điÅm đáa lý, tā nhiên khu vāc đóng cąa má 

1.1. Vị trí địa lý 

Khu vāc khai thác đÃt có dián tích là 5,7 ha nằm bên s°án phía Tây, Tây Bắc và Đông 
Bắc đßi thÃp, thuộc đáa phÁn ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n, tßnh Bình Đánh. 

Dián tích khu vāc thuộc tá Chánh Lộc sã hiáu D-49-51-C; khu vāc đ°āc gißi h¿n bãi các 

điám góc 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 có há tßa độ VN-2000 kinh tuyÁn trăc 108o15’, múi 3o, că thá 

nh° sau: 
Bảng 1.1. Tọa độ các điểm góc khu mỏ 

ĐiÅm góc 

Hß to¿ đß VN2000 - KKT 108o15’, 
múi chiÁu 3o 

X (m) Y (m) 

1 1.519.821 598.805 

2 1.519.857 598.951 

3 1.519.768 599.120 

4 1.519.735 599.003 

5 1.519.666 598.985 

6 1.519.527 599.059 

7 1.519.510 598.905 

 (Nguồn: Giấy phép khai thác khoáng sản số 20/GP-UBND ngày 21/02/2023 của UBND 

tỉnh Bình Định) 

Các gißi cÁn xung quanh khu vāc má khai thác nh° sau: 
- Phía Bắc giáp: rÿng trßng hián tr¿ng; 

- Phía Nam giáp: dián tích má 2,7 ha phăc vă thi công dā án H¿ tÅng kỹ thuÁt Khu đÃt 

xung quanh tr°áng Cao đẳng Bình Đánh; 

- Phía Đông: giáp rÿng trßng hián tr¿ng và dián tích má 2,5 ha cÃp cho Công ty TNHH 

Kỹ ThuÁt Nam Thiên Long; 

- Phía Tây: giáp rÿng trßng hián tr¿ng. 
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Hình 1.1. Vị trí khu vực đóng cửa mỏ. 

1.2. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội khu vực 

1.2.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Địa hình: 

Khu vāc má có độ cao tÿ + 14 m đÁn + 72 m; đáa hình t¿i khu má kéo dài theo ph°¢ng 
Tây Bắc - Đông Nam, có s°án nghiêng thoÁi đá vß phía Tây - Tây Bắc và Đông Bắc. Dián 

tích có đáa hình đßi núi thÃp nên thuÁn lāi cho công tác khai thác đÃt. 

b. Khí hậu: 

Khu vāc má nằm trong vùng ven bián cháu Ánh h°ãng cÿa khí hÁu nhiát đßi gió mùa, 

có sā tác động cÿa gió bián, hàng n�m phân làm 2 mùa rõ rát: 

- Mùa khô: Kéo dài tÿ tháng 1 đÁn cuãi tháng 8. Mùa này rÃt ít m°a, l°āng m°a trung 
bình chß đ¿t 32, 24 mm. Do cháu Ánh h°ãng cÿa gió thái tÿ tây nam đÁn Đông Bắc nên khí 

hÁu khô và nóng, nhiát độ tÿ 25oC đÁn 37oC, đÁc biát vào tháng 7 và 8, nhiát độ đôi khi lên 
đÁn 38 ÷ 39oC. Độ ẩm th°áng tÿ 75 đÁn 80%. 

- Mùa m°a: Kéo dài tÿ tháng 9 đÁn tháng 12. Mùa này m°a nhißu, l°āng m°a lßn nhÃt 

đ¿t 258 mm/ngày, song tÁp trung nhÃt vào tháng 10, tháng 11 nên dß gây lũ lăt. Nhiát độ 

thay đái tÿ 21 đÁn 29oC, trung bình 25oC. Độ ẩm t°¢ng đãi cao, đ¿t 85%. 

c. Hệ thống đường giao thông và các đối tượng xung quanh 

- Hệ thống đường giao thông: 

Khu vāc nghiên cāu có há thãng giao thông khá phát trián, cách dián tích khÁo sát 1,8 
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km vß phía Bắc là đ°áng Long Vân – Long Mỹ, cách vß phía Tây khoÁng 1,4 km là đ°áng 

QL.1A, đ°áng xe lāa ch¿y theo h°ßng Bắc Nam; cách khoÁng 10 km vß phía Đông Bắc là 

CÁng Quy Nh¢n. 
Đá đÁn đ°āc dián tích khÁo sát tÿ thành phã Quy Nh¢n theo QL.1D khoÁng 7 km rßi 

r¿ trái theo tuyÁn đ°áng Long Vân – Long Mỹ khoÁng 6 km nÿa gÁp ngã ba đ°áng vào má, 

tiÁp tăc r¿ trái theo đ°áng vào má khoÁng 1,8 km nÿa là đÁn dián tích khu má. 

- Các đối tượng xung quanh: 

 Phía Bắc khu vāc thāc hián dā án hián tr¿ng đang có doanh nghiáp khai thác đá làm 
bê tông đang ho¿t động. Khi dā án đi vào khai thác s¿ cộng h°ãng vßi băi tÿ quá trình sÁn 

xuÃt và vÁn chuyán cÿa khu vāc này. Đßng thái, tiÁp giáp khu vāc thāc hián dā án ã phía 

Nam còn có má khai thác đÃt san lÃp đá phăc vă thi công dā án H¿ tÅng kỹ thuÁt Khu đÃt xung 

quanh tr°áng Cao đẳng Bình Đánh, ph°áng Nh¢n Phú. Ngoài ra, cách dā án 400m vß phía 

Bắc là Trung đoàn cÁnh sát c¢ động Nam Trung Bộ, quá trình vÁn chuyán đÃt tÿ má đÁn vá trí 
san lắp s¿ gây băi Ánh h°ãng tßi đãi t°āng này. 

d. Đặc điểm sông suối: 

- Khu đÃt dā án có dián tích nhá nên há thãng khe suãi không phát trián, phÅn lßn là khe 

rãnh nhá và ngắn có chāc n�ng thoát n°ßc trong mùa m°a lũ. 
- Phía Tây và Tây Nam dián tích khÁo sát s¢ bộ có suãi Dāa là con suãi lßn nhÃt trong 

khu vāc khÁo sát bắt ngußn tÿ các khe nhánh thuộc dãy núi khu vāc Đèo Cù Mông chÁy ra 

theo h°ßng gÅn Bắc, còn l¿i chÿ yÁu là một sã suãi nhánh nhá chÁy ra theo hai bên bá. Riêng 

dián tích khÁo sát s¢ bộ nhá nên há thãng khe suãi không phát trián, phÅn lßn là khe rãnh 

nhá và ngắn có chāc n�ng thoát n°ßc trong mùa m°a lũ. 
- Hián tr¿ng thoát n°ßc m°a cÿa khu vāc: N°ßc m°a tÿ khu vāc dā án theo các khe tă 

thÿy chÁy vß suãi Dāa. Suãi Dāa chÁy vß hß BÅu Lác sau đó chÁy ra sông Hà Thanh. 

e. Hiện trạng dân cư: 
 Khu vāc thāc hián dā án thuộc khu vāc 6, ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n. 

Hián tr¿ng quanh khu vāc dā án không có dân c° sinh sãng. Một sã hộ dân sãng th°a thßt 

dßc tuyÁn đ°áng Long Vân – Long Mỹ và một sã hộ dân sãng dßc tuyÁn đ°áng bê tông hián 

tr¿ng cách dā án 450m vß phía Tây. 

1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội  

❖ Điều kiện về kinh tế 

− Về trồng trọt: t¿i khu vāc Dā án và khu vāc lân cÁn đang trßng keo lai. 

− Chăn nuôi: Lân cÁn dā án có một vài hộ gia đình ch�n nuôi gia súc và gia cÅm vßi quy 

mô nhá. 

− Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ: 

Trong khu vāc có nhißu khu công nghiáp nh° Phú Tài, Long Mỹ vßi hàng tr�m công 
ty, xí nghiáp phát trián m¿nh đa ngành nghß nh°: chÁ biÁn đá xuÃt khẩu, xây dāng, may 

mÁc, phân bón, gỗ các lo¿i, bao bì, thāc phẩm,… 
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❖ Điều kiện xã hội 

− Thực hiện các chế độ chính sách 

+ UBND ph°áng th°áng xuyên quan tâm tình hình t° t°ãng và đái sãng các gia đình 
có công cách m¿ng, gia đình chính sách trên đáa bàn ph°áng, tá chāc gÁp mÁt chúc tÁt và tÁng 

quà cho các đãi t°āng chính sách hộ nghèo, trẻ em có hoàn cÁnh khó kh�n.  
+ Khi dā án đi vào ho¿t động Chÿ dā án s¿ duy trì thāc hián tãt các chính sách an sinh 

xã hội do nhà n°ßc ban hành. 

− Về giáo dục - đào tạo 

+ Công tác quÁn lý nhà n°ßc vß giáo dăc đ°āc t�ng c°áng, các đißu kián c¢ sã vÁt 

chÃt, trang bá phăc vă cho d¿y và hßc đ°āc bßi d°ÿng. 

+ Các tr°áng hßc tiÁp tăc đái mßi ph°¢ng pháp giÁng d¿y, đÅu t° trang thiÁt bá nhằm 

đáp āng nhu cÅu công tác giáo dăc. 

− Về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình 

+ Tr¿m y tÁ ph°áng đã thāc hián tãt ch°¢ng trình y tÁ dā phòng, công tác ch�m sóc 
sāc kháe cho nhân dân đ°āc chú trßng: các chiÁn dách ch�m sóc sāc kháe sinh sÁn, tiêm 

phòng cho bà mẹ và trẻ em cũng nh° khám sāc kháe cho ng°ái già, hßc sinh đ°āc tá chāc 

và quan tâm đúng māc. 

+ Công tác dân sã - kÁ ho¿ch hóa gia đình: trián khai thāc hián ch°¢ng trình măc tiêu 

quãc gia vß dân sã - KHHGĐ. 
2. Lách są khai thác má 

Theo GiÃy phép khai thác khoáng sÁn sã 20/GP-UBND ngày 21/02/2023 cÿa UBND 

tßnh Bình Đánh, thái h¿n khai thác cÿa má đÁn ngày 21/12/2023 vßi trÿ l°āng khai thác là 

258.454 m3 ã thá đáa chÃt (t°¢ng āng vßi 300.065 m3 đÃt san lÃp). SÁn l°āng đã khai thác 
thāc tÁ tÿ khi cÃp phép đÁn khi hÁt h¿n cÃp phép là 258.355 m3 ã thá đáa chÃt (t°¢ng đ°¢ng 
299.950 m3 đÃt san lÃp). 

Trong thái gian khai thác công ty đã thāc hián nghĩa vă tài chính n�m 2023 và tißn 

đóng góp xây dāng c¢ sã h¿ tÅng cho đáa ph°¢ng công trình công cộng. 

Sau khi GiÃy phép khai thác khoáng sÁn sã 20/GP-UBND ngày 21/02/2023 cÿa UBND 

tßnh Bình Đánh hÁt h¿n. Đßng thái, công ty đã kÁt thúc khai thác t¿i khu vāc nêu trên đang 
tiÁn hành làm các thÿ tăc đóng cāa má. 
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CH¯¡NG II 

HIÞN TR¾NG KHU VĀC ĐÓNG CĄA Mà 
 

1. Tình hình tá chāc khai thác khoáng sÁn 

1.1. Các thông tin cơ bản của dự án đầu tư công trình khai thác mỏ 

Vá trí khu vāc khai thác má đ°āc gißi h¿n bãi các điám góc có tßa độ nh° sau: 

ĐiÅm góc 

Hß to¿ đß VN2000 - KKT 108o15’, 
múi chiÁu 3o 

X (m) Y (m) 

1 1.519.821 598.805 

2 1.519.857 598.951 

3 1.519.768 599.120 

4 1.519.735 599.003 

5 1.519.666 598.985 

6 1.519.527 599.059 

7 1.519.510 598.905 

Dißn tích 5,7 ha 

 (Nguồn: Giấy phép khai thác khoáng sản số 20/GP-UBND ngày 21/02/2023 của UBND 

tỉnh Bình Định) 

Ngày 21/02/2023, UBND tßnh Bình Đánh cÃp phép khai thác khoáng sÁn sã 20/GP-

UBND cho phép Công ty TNHH Dách vă và Xây dāng Hoàng Minh đ°āc khai thác đÃt làm 

vÁt liáu san lÃp t¿i má đÃt 213, dián tích 5,7 ha, ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n 

vßi nội dung: 

- Dián tích khu vāc khai thác: 5,7 ha 

- Trÿ l°āng khoáng sÁn đ°āc phép đ°a vào thiÁt kÁ khai thác 258.454 m3 ã thá đáa chÃt 

(t°¢ng āng vßi 258.454 m3 đÃt san lÃp). 

- Trÿ l°āng đ°āc khai thác: 258.355 m3 ã thá đáa chÃt. 

- Công suÃt khai thác: 258.454 m3/10 tháng. 

- Māc sâu khai thác thÃp nhÃt: đÁn cos +14 m. 

- Thái h¿n khai thác: đÁn ngày 21/12/2023. 

- Măc đích khai thác: phăc vă thi công dā án H¿ tÅng kỹ thuÁt Khu dân c° phía Bắc khu 

Nhà ã xã hội Nh¢n Bình, ph°áng Nh¢n Bình, thành phã Quy Nh¢n do Trung tâm Phát trián 

quỹ đÃt làm chÿ đÅu t°. 
- Các thông số hệ thống khai thác 

+ Chißu cao tÅng khai thác: 4,7 m; 

+ Chißu rộng mÁt tÅng công tác tãi thiÁu: 19 m; 
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+ Chißu dài tuyÁn công tác trên tÅng: 50 m. 

1.2. Các thông số cơ bản của thiết kế khai thác mỏ 

Các thông sã cÿa khu vāc khai thác (tßa độ, dián tích, độ sâu, trÿ l°āng đáa chÃt, trÿ 

l°āng huy động vào khai thác,…) và các thông sã há thãng/khai thác đã đ°āc tính toán 

không thay đái so vßi báo cáo kinh tÁ kỹ thuÁt ban đÅu (trình bày cụ thể tại mục 1.1. Các 

thông tin cơ bản của dự án đầu tư công trình khai thác mỏ). 

1.3. Kết quả tổ chức khai thác trong thực tế 

a. Khái quát vÃ khu má: 

❖ Tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và toàn bộ thời gian khai thác 

C�n cā theo GiÃy phép khai thác khoáng sÁn sã 20/GP-UBND ngày 21/02/2023 cÿa 

UBND tßnh Bình Đánh, thái h¿n khai thác cÿa dā án đÁn ngày 21/12/2023 vßi trÿ l°āng khai 

thác là 258.454 m3 ã thá đáa chÃt. SÁn l°āng đã khai thác tÿ khi cÃp phép đÁn khi hÁt h¿n 

giÃy phép 258.355 m3. 

❖ Trữ lượng và tuổi thọ mỏ 

Trÿ l°āng đÃt khai thác hàng n�m đ°āc xác đánh trên c¢ sã biên gißi khai tr°áng đ°āc 

cÃp thẩm quyßn cÃp phép khai thác, chißu dày, sā phân bã trong tài liáu đáa chÃt và công 

suÃt thiÁt kÁ má đ°āc cÃp có thẩm quyßn phê duyát.  

Trÿ l°āng cÿa má không thay đái so vßi dā án đÅu t° xây dāng. Trÿ l°āng toàn má că 

thá nh° sau: Trÿ l°āng đÃt trong dián tích xin cÃp phép khai thác là 258.454 m3đÃt. 

Tuái thß má: thái gian khai thác thāc tÁ theo giÃy phép khai thác khoáng sÁn do UBND 

tßnh Bình Đánh cÃp phép là 21/12/2023. 

❖ Chế độ làm việc 

- Bộ phÁn khai thác: sã ngày làm viác trong n�m đ°āc xác đánh trên táng sã ngày cÿa 

n�m, trÿ ngày nghß chÿ nhÁt, ngày lß, tÁt, nghß phép theo chÁ độ và các ngày nghß bắt buộc 

do thái tiÁt lo lăt bão, hay máy móc bá háng hóc, sā cã,…; tÿ sã ngày thāc tÁ làm viác trong 

tháng lÃy trung bình 22 ngày/tháng và thái gian khai thác 10 tháng/n�m. 
- Sã ca làm viác trong 1 ngày: 1 ca 

- Sã giá làm viác cÿa 1 ca: 8 giá 

b. Khãi l°ÿng má đã thāc hißn 

Nh° đã trình bày ã phÅn <tiÁn độ và khãi l°āng khai thác theo tÿng n�m và toàn bộ 

thái gian khai thác= nêu trên ta có khãi l°āng má đã thāc hián là: 

- Sau khi đ°āc cÃp phép khai thác đÁn thái điám đóng cāa má Công ty đã khai thác 
258.355 m3, thÃp h¢n 115 m3 so vßi trÿ l°āng khoáng sÁn huy động vào thiÁt kÁ đ°āc phê 

duyát t¿i GiÃy phép sã 20/GP-UBND ngày 21/02/2023 vì quá trình đo đ¿c l¿i đáa hình, tính 

toán khãi trÿ l°āng có sā sai sã trong trong ph¿m vi cho phép và chÃp nhÁn đ°āc. 

- Hián t¿i Công ty đang làm hß s¢ thÿ tăc đóng cāa má theo h°ßng d¿n cÿa Thông t° 
45/2016/TT-BTNMT, ch°¢ng III Đß án đóng cāa má khoáng sÁn. 
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c. Ph°¢ng pháp, trình tā, hß thãng khai thác, quy trình khai thác, công nghß są dāng 

trong khai thác 

c.1. Phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng trong khai thác 

❖ Phương pháp khai thác: 
- Công nghß khai thác: 

 C�n cā chÁ độ thÿy v�n khu má, đißu kián thāc tÁ các thân khoáng là d¿ng s°án lộ 

hoàn toàn trên mÁt dā án lāa chßn công nghá khai thác áp dăng t¿i má là sā dăng máy xúc 

thÿy lāc gÅu ng°āc xúc bãc trāc tiÁp và vÁn chuyán bằng ô tô tā đá. Trên tÅng công tác sā 

dăng máy xúc thÿy lāc gÅu ng°āc xúc trāc tiÁp đá vào ô tô đāng cùng māc. Khai thác kÁt 

thúc n�m nào trßng rÿng phăc hßi môi tr°áng n�m đó. 
- Lāc chßn hình thāc và vá trí må vßa: 

 Do đÁc điám đáa hình dián tích khÁo sát có cao độ thay đái tÿ +14 m đÁn +72 m, công 

nghá khai thác má sā dăng là xúc bãc khai thác trāc tiÁp bằng máy xúc TLGN, ph°¢ng thāc 

vÁn tÁi má bằng ô tô, thoát n°ßc tā chÁy. C�n cā đißu kián đáa hình thāc tÁ khu vāc má hình 

thāc mã vßa là xây dāng tuyÁn đ°áng vÁn chuyán chính đÃu nãi tÿ khu vāc đ°áng giao thông 

hián có đÁn dián khai thác ban đÅu và t¿o dián khai thác ban đÅu. Vá trí mã vßa đÅu tiên đ°āc 

lāa chßn nằm ã trung tâm khai tr°áng, gÅn điám góc sã 4. 

- Trình tā khai thác: 

+ Dián tích quy ho¿ch đ°āc khai thác trong vòng 10 tháng n�m 2023. 

+ Tÿ vá trí mã má ban đÅu nêu ã trên tiÁn hành khai thác đßng thái tÿ trên xuãng d°ßi, 

vÿa khai thác mã rộng khai tr°áng, theo chißu tiÁn g°¢ng là tÿ Đông sang Tây. 
+ Các xe vÁn chuyán giÿa các nhà thÅu thi công s¿ đ°āc đißu tiÁt di chuyán tuÅn tā, 

dùng mÁt bằng sân công nghiáp làm vá trí tránh xe, tránh gây ùn tắc giao thông t¿i đ°áng 

mã má cũng nh° trên tuyÁn đ°áng vÁn chuyán. 

- Hß thãng khai thác và các thông sã hß thãng khai thác: 

 C�n cā đißu kián thāc tÁ khu khai thác có chißu dày lßp thân khoáng không lßn. Đá 

phù hāp vßi đißu kián thāc tÁ dā án chßn há thãng khai thác theo lßp bằng, vÁn tÁi trāc tiÁp 

bằng ô tô, máy xúc và ô tô đāng cùng māc. 

Các thông sã há thãng khai thác: 

+ Chißu cao tÅng khai thác: 4,7 m; 

+ Chißu rộng mÁt tÅng công tác tãi thiáu: 19 m; 

+ Chißu dài tuyÁn công tác trên tÅng: 50 m. 

❖ Phương pháp khai thác: 
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Dāa trên tài nguyên má đÃt đ°āc khai thác, công suÃt khai thác, kÁt cÃu đáa chÃt má. Dā 

án áp dăng công nghá khai thác bằng thiÁt bá chính là máy đào (gàu 1,25 m3) đá xúc đÃt lên 

xe ô tô có tÁi trßng 12 tÃn, tÿ khai tr°áng xe tÁi vÁn chuyán đÁn vá trí san lÃp. 

Dā án áp dăng công nghá khai thác bằng xe xúc (xe đào, xe cuãc) vßi nguyên lý ho¿t 

động nh° sau: Gàu cÿa xe xúc Ãn (cuãc) vào lßp đÃt tÿ trên cao xuãng vßi cos kÁt thúc khai 

thác thÃp nhÃt +14 m. Sau đó, gàu di chuyán vào phía thân xe lùa đÃt vào gàu, khi gàu đÅy 

đÃt, gàu đ°āc nâng lên và đá đÃt vào ph°¢ng tián vÁn chuyán (xe tÁi). 

Ph°¢ng pháp khai thác nêu trên rÃt thông dăng và phù hāp vßi ph°¢ng án khai thác 
trên vÿa đÁm bÁo an toàn má và tÁn dăng lßp bằng đá vÁn tÁi. Nó có °u điám là c¢ động, 

linh ho¿t, chi phí thÃp. 

c.2. Vận tải trong và ngoài mỏ 

❖ Đường vào mỏ: 

Khu vāc dā án có đißu kián giao thông khá thuÁn lāi, tÿ trung tâm ph°áng Bùi Thá 
Xuân đi tiÁp khoÁng 2,1 km vß phía Nam theo đ°áng Quãc lộ 1A đÁn ngã 3 vßi đ°áng Long 

Vân – Long Mỹ thì r¿ trái, đi tiÁp khoÁng 1,13 km đÁn ngã ba đ°áng bê tông hián tr¿ng vào 

theo đ°áng lên rÿng hián tr¿ng vào Trung đoàn cÁnh sát c¢ động Nam Trung Bộ sau đó đi 
tiÁp theo đ°áng bê tông và đ°áng đÃt hián tr¿ng khoÁng 1,91 km là đÁn vá trí má. 

❖ Đường tạm nội bộ trong khu vực dự án: 

- Công ty mã tuyÁn đ°áng vÁn chuyán trong má đÃu nãi tuyÁn đ°áng có s¿n vào dián 

công tác ban đÅu cos + 50 m, dài 200 m, chißu rộng 7,0 m đÁm bÁo cháu tÁi 12 tÃn cÿa xe 

vÁn chuyán. 

- GiÁi pháp thāc hián: Công ty sā dăng máy đào công suÃt 1,25 m3 và ô tô tā đá 12 tÃn, 

đá vÁn chuyán đÃt tÿ khu vāc khai thác đÁn vá trí mã đ°áng t¿m nội bộ. Sau đó, sā dăng 

máy ÿi công suÃt 110 CV đá san g¿t và máy đÅm đá đÅm nén đÁm bÁo độ cāng cho xe di 

chuyán. 

c.3. Thoát nước mỏ: 

*/ Tạo mương thu gom nước mưa trong khu vực khải thác 

 TiÁn hành đào tuyÁn m°¢ng thu n°ßc xung quanh khu vāc má có kích th°ßc: đáy lßn 

1,9 m x đáy nhá 1,5 m x sâu 1,0 m, táng chißu dài 773 m, thu toàn bộ l°āng n°ßc m°a tÿ 

khu vāc khai tr°áng vß 06 hã giÁm tãc, táng khãi l°āng đào 1.020 m3. 

Xây dāng má Vá sinh thu dßn Phát quang, mã má 

Khai thác má Máy xúc 
VÁn chuyán đÁn 

n¢i cÅn san lÃp 

Đóng cāa má Phăc hßi cÁnh quan 

Hình 1.2. Sơ đồ khai thác tại khu vực dự án 
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*/ Tạo dựng hố giảm tốc 

Công ty tiÁn hành đào 06 hã giÁm tãc n°ßc m°a t¿i phía Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc 

và phía Đông Bắc đá thu gom n°ßc m°a tr°ßc khi chÁy ra ngußn tiÁp nhÁn. 

C�n cā vào đißu kián đáa hình và l°u l°āng n°ßc m°a lßn nhÃt có thá xÁy ra, hß lắng, 

hã giÁm tãc đ°āc xây dāng có các thông sã nh° sau: 
- Hã giÁm tãc sã 1, phía Đông, kích th°ßc: 8 m x 5m x 3m, khãi l°āng đào đÃt: 120m3; 

- Hã giÁm tãc sã 2, phía Đông Bắc, kích th°ßc: 6 m x 5 m x  3m, khãi l°āng đào đÃt: 
90m3; 

- Hã giÁm tãc sã 3, phía Tây Bắc, kích th°ßc: 8 m x 5m x 3m, khãi l°āng đào đÃt: 120m3; 

- Hã giÁm tãc sã 4, phía Tây, kích th°ßc: 11 m x 10 m x 3 m, khãi l°āng đào đÃt: 330 
m3; 

- Hã giÁm tãc sã 5, phía Tây Nam, kích th°ßc: 8 m x 5m x 3m, khãi l°āng đào đÃt: 
120m3; 

- Hã giÁm tãc sã 6, phía Tây Nam, kích th°ßc: 10 m x 8m x 3m, khãi l°āng đào đÃt: 240 

m3; 

 Táng khãi l°āng đÃt đào đá xây dāng các hã giÁm tãc: 1.020 m3. 

*/ Hướng thu gom, thoát nước mưa tại khu vực mỏ 

- L°u vāc 1: T¿o m°¢ng thu n°ßc dßc theo ranh gißi dā án ã phía Đông thu n°ßc m°a 
tÿ khu vāc dián khai thác ban đÅu và khu vāc phía Đông vß hã giÁm tãc sã 1 t¿i điám góc 

sã 3. Tÿ hã giÁm tãc sã 1 n°ßc m°a chÁy chÁy ra môi tr°áng thoát m°¢ng thoát n°ßc hián 

tr¿ng ã phía Đông dā án. 

- L°u vāc 2: T¿o m°¢ng thu n°ßc dßc ranh gißi phía Đông Bắc thu n°ßc m°a khu vāc 

phía Đông Bắc vß hã giÁm tãc sã 2. Tÿ hã giÁm tãc sã 2 n°ßc m°a s¿ thoát các m°¢ng thoát 
n°ßc hián tr¿ng phía Đông Bắc dā án. 

- L°u vāc 3: T¿o m°¢ng thu n°ßc dßc ranh gißi phía Bắc và m°¢ng thu dßc ranh gißi 

phía Tây thu n°ßc m°a khu vāc Tây Bắc vß hã giÁm tãc sã 3. Tÿ hã giÁm tãc sã 3 n°ßc 

m°a chÁy ra môi tr°áng thoát khe thoát n°ßc hián tr¿ng ã phía Tây Bắc dā án. 

- L°u vāc 4: T¿o m°¢ng thu n°ßc dßc ranh gißi phía Tây thu n°ßc m°a chÁy tràn khu 

vāc phía Tây và trung tâm dā án vß hã giÁm tãc sã 4. Tÿ hã giÁm tãc sã 4 n°ßc m°a chÁy 

chÁy ra môi tr°áng thoát khe thoát n°ßc hián tr¿ng ã phía Tây dā án. 

- L°u vāc 5, 6: T¿o m°¢ng thu n°ßc dßc ranh gißi phía Nam thu n°ßc m°a khu vāc 

phía Nam vß hã giÁm tãc sã 5 t¿i điám góc sã 7. T¿o m°¢ng thu n°ßc dßc ranh gißi phía 

Tây thu n°ßc mua chÁy tràn khu vāc phía Tây Nam vß hã giÁm tãc sã 6. Sau đó n°ßc m°a 
tÿ hã giÁm tãc sã 5 s¿ chÁy vß hã giÁm tãc sã 6 và thoát ra môi tr°áng theo các khe thoát 

n°ßc hián tr¿ng phía Tây dā án. 

- Ngoài ra, còn một phÅn n°ßc m°a tÿ tuyÁn đ°áng công vă lên má (dián tích l°u vāc 

khoÁng 200 m2), thu n°ßc bằng rãnh thu n°ßc dßc tuyÁn đ°áng, thoát vß m°¢ng hián tr¿ng 

phía Đông Bắc dā án, đi qua phÅn dián tích cÿa Công ty TNHH Kỹ thuÁt Nam Thiên Long. 
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N°ßc m°a sau khi qua hã giÁm tãc theo các khe thoát n°ßc hián tr¿ng quanh dā án 

chÁy theo đáa hình tā nhiên vß suãi Dāa. 

d. Tá chāc xây dāng các công trình bÁo vß môi tr°ãng và phāc hßi môi tr°ãng theo 

Báo cáo đánh giá tác đßng môi tr°ãng đã đ°ÿc phê duyßt 

❖ Tổ chức xây dựng các công trình bảo vệ môi trường 

Bảng 2.1. Các công trình bảo vệ môi trường dự án 

STT 
Các tác đßng đÁn 

 môi tr°ãng 
Bißn pháp giÁm thiÅu 

1 Băi do khai thác 

-  Các ph°¢ng tián vÁn chuyán phÁi có b¿t phÿ che 

chắn đÃt. 

-  Không sā dăng xe, máy móc quá cũ đá vÁn 

chuyán nguyên vÁt liáu và thi công. 

-  ThiÁt bá máy móc c¢ khí đ°āc bÁo trì th°áng 

xuyên đá giÁm thiáu khí thÁi do các ph°¢ng tián 

này thÁi ra, đÁm bÁo đ¿t gißi h¿n cho phép theo 

quy chuẩn hián hành. 

-  Trang bá bÁo hộ lao động, khẩu trang cho tÃt cÁ 

công nhân t¿i công tr°áng. 

2  N°ßc thÁi sinh ho¿t Lắp đÁt nhà vá sinh di động đá thu gom, xā lý 

3 N°ßc m°a chÁy tràn 

- Xây dāng há thãng m°¢ng thu gom n°ßc m°a: 

M°¢ng thu n°ßc m°a chÁy tràn xung quanh má 

dài 773 m. 

- Xây dāng các hã giÁm tãc: 

+ Hã giÁm tãc sã 1: 120 m3 

+ Hã giÁm tãc sã 2: 90 m3 

+ Hã giÁm tãc sã 3: 120 m3 

+ Hã giÁm tãc sã 4: 330 m3 

+ Hã giÁm tãc sã 5: 120 m3 

+ Hã giÁm tãc sã 6: 240 m3 

+ D¿n n°ßc m°a thoát ra các khe thoát n°ßc 

hián tr¿ng xung quanh khu vāc má, thoát vß suãt 

Dāa. 

4 Ô nhißm tiÁng ßn 

-  Th°áng xuyên bÁo d°ÿng và sāa chÿa káp thái 

máy móc thiÁt bá. 
-  Bã trí thái gian làm viác hāp lý, tránh hián t°āng 

cộng h°ãng lßn tÿ nhißu ngußn phát sinh tiÁng ßn. 

GiÁm tÅn suÃt ho¿t động cÿa các thiÁt bá, ph°¢ng 
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tián vÁn tÁi vào các giá nghß tr°a và ban đêm. 
-  TÅn suÃt các ph°¢ng tián vÁn chuyán ra vào công 

trình một cách đßng đßu, hāp lý trong khoÁng thái 

gian làm viác. Không sā dăng cùng một lúc trên 

công tr°áng nhißu máy móc, thiÁt bá thi công gây 

độ ßn lßn vào cùng một thái điám đá tránh tác động 

cộng h°ãng cÿa tiÁng ßn. 

-   H¿n chÁ bóp còi và giÁm tãc độ cÿa xe (20 km/h) 

khi qua khu vāc dân c°. 

5 
ChÃt thÁi sinh ho¿t và 

nguy h¿i 

-  Thu gom và hāp đßng vßi  đ¢n vá chāc n�ng  vÁn 

chuyán  đi xā lý theo quy đánh. 

6 Sā cã s¿t lã 

-  Không cho các lo¿i thiÁt bá có tÁi trßng lßn nh° 
xe xúc, xe ÿi,… làm viác sát mép bá dÿng khai 

thác, khoÁng cách tãi thiáu tính tÿ vá trí máy ho¿t 

động đÁn mép bá dÿng là > 5m. 

-  Công ty thāc hián đúng quy trình khai thác. 

7 
Chuyán đái măc đích sā 

dăng rÿng 

-  Khai thác đÁn đâu thì tiÁn hành phát quang, giÁi 

phóng mÁt bằng đÁn đó. 
-  Sau khai thác s¿ tiÁn hành san g¿t và trßng cây 

phÿ xanh khu vāc khai thác. 

8 An toàn lao động 
-  Trang bá bÁo hộ lao động. 

-  ĐÁt bián báo. 

❖ Công tác phục hồi môi trường: 

- Công tác phăc hßi môi tr°áng đ°āc thāc hián tÿ khi bắt đÅu khai thác đÁn khi kÁt thúc 

khai thác t¿i khu vāc dā án thāc hián các công viác nh° sau:  
- Tr°ßc khi tiÁn hành khai thác, Công ty tiÁn hành đào m°¢ng thu gom, thoát n°ßc, lắp 

đÁt các bián cÁnh báo nguy hiám. 

- Sau khi kÁt thúc khai thác Công ty tiÁn hành tháo dÿ hÁt các công trình phă trā phăc 

vă khai thác, san lÃp m°¢ng thu gom n°ßc, hã giÁm tãc, tháo dÿ tuyÁn đ°áng ngoài dā án,… 

- Công ty s¿ tiÁn hành san g¿t mÁt bằng khu má, trßng cây phăc hßi môi tr°áng theo 

Ph°¢ng án cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng đã đ°āc phê duyát. 

- Công ty tiÁn hành san g¿t căc bộ khãi l°āng đá treo không khai thác đ°āc còn l¿i trong 

khu vāc má, có bián pháp gia cã đá treo và san g¿t l¿i các khu vāc trũng thÃp đ°a mÁt bằng 

vß tr¿ng thái an toàn, đÁm bÁo thoát n°ßc. 

- Công ty s¿ thāc hián quá trình cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng vßi sā kiám tra, giám sát 

cÿa Chi căc BÁo vá Môi tr°áng và Phòng Tài nguyên và Môi tr°áng thành phã Quy Nh¢n,… 

- Sau khi hoàn thành các công tác trên, Công ty báo cáo lên các cÃp có thẩm quyßn đß 
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nghá tá chāc giám đánh và xác nhÁn đã hoàn thành các công tác cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng.  

- Công ty s¿ trāc tiÁp thāc hián ch°¢ng trình quÁn lý và giám sát môi tr°áng ngay khi 

tiÁn hành công tác cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng. 

- GiÁi pháp quÁn lý, bÁo vá các công trình cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng sau khi kiám tra, 

xác nhÁn. 

- Công trình cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng sau khi kiám tra, xác nhÁn s¿ đ°āc Công ty 

bàn giao l¿i c¢ quan quÁn lý. 

- Chÿ đÅu t° s¿ phãi hāp vßi đ¢n vá thi công, chính quyßn đáa ph°¢ng quÁn lý, duy tu 

và bÁo vá công trình cÁi t¿o. Trong tr°áng hāp nÁu xÁy ra sā cã đãi vßi các công trình CÁi 

t¿o phăc hßi môi tr°áng Công ty s¿ khắc phăc l¿i toàn bộ khãi l°āng công viác đã thāc hián 

tr°ßc đó đßng thái s¿ đßn bù các thiát h¿i cho ng°ái dân bá Ánh h°ãng tÿ các sā cã nêu trên. 

- Vßi ph°¢ng án này vÿa đÁm bÁo đ°a môi tr°áng và há sinh thái t¿i khu vāc dā án trã 

vß t°¢ng tā ban đÅu vÿa giÁm thiáu đ°āc các sā cã, thiên tai xÁy ra nh° hián t°āng s¿t lã, 

sa bßi thÿy phá h¿ l°u. 
❖ Đánh giá về quá trình tổ chức khai thác: 

- Quy trình khai thác t¿i má theo đúng thiÁt kÁ đ°āc thẩm đánh và phù hāp vßi thāc tÁ 

sÁn xuÃt t¿i má. 

- T¿i vá trí đang khai thác, các thông sã vß độ sâu, dián tích đã phù hāp vßi nội dung 

đ°āc phê duyát. 

e. Công tác thāc hißn nghĩa vā vái nhà n°ác 

 Trong suãt quá trình khai thác đÃt san lÃp vÁt liáu san lÃp t¿i má đÃt 213 (dián tích 

5,7ha), ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n, tßnh Bình Đánh, Công ty TNHH Dách 

vă và Xây dāng Hoàng Minh đã thāc hián đÅy đÿ nghĩa vă nộp thuÁ vßi nhà n°ßc theo quy 

đánh cÿa GiÃy phép. Că thá: 

Bảng 2.2. Danh mục nghĩa vụ tài chính với nhà nước 

STT Các khoÁn tài chính Thành tiÃn (VNĐ) 
1 Ký quỹ cÁi t¿o PHMT 605.213.400 

2 ThuÁ tài nguyên 567.122.850 

3 Phí bÁo vá môi tr°áng 660.143.000 

4 Tißn cÃp quyßn khai thác khoáng sÁn 243.053.000 

5 Tißn xây dāng kÁt cÃu h¿ tÅng 300.065.000 

6 Tißn thuê đÃt 335.698.432 

7 ThuÁ sā dăng đÃt PNN 3.648.896 

2. Hißn tr¿ng khu vāc đÃ nghá đóng cąa má 

a. Hißn tr¿ng khu vāc khai thác 

 Hián tr¿ng khu vāc ch°a khai thác hÁt trÿ l°āng đ°āc cÃp phép, ch°a tiÁn hành san g¿t 

mÁt bằng và trßng cây phăc hßi môi tr°áng t¿i các vá trí đã tiÁn hành khai thác. 
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- Hián tr¿ng cÃu t¿o đáa chÃt, māc n°ßc ngÅm t¿i khu vāc đóng cāa má. 

+ Hián tr¿ng cÃu t¿o đáa chÃt: quá trình khai thác khãng chÁ hÁt chißu dày thân khoáng 

trung bình 5,3 m. Chißu sâu khi thác trung bình 4,7 m, sau khi kÁt thāc khai thác, bß dày 

thân khoáng còn l¿i trung bình 0,6 m phù hāp đá trßng rÿng phÿ xanh. Thành phÅn gßm sét, 

bột l¿n cát, d�m, s¿n màu xám trắng, nâu vàng. 

+ Māc n°ßc ngÅm t¿i khu vāc đóng cāa má: vì khu vāc khai thác đÃt là đßi núi nên 

không đánh giá māc n°ßc ngÅm. 

- Đánh giá, dā báo khÁ n�ng săt lún, tr°āt lã, nāt gãy tÅng đáa chÃt, h¿ thÃp māc n°ßc 

ngÅm, n°ßc mÁt, sông, sā cã môi tr°áng,… Trong quá trình khai thác. 
+ Trong quá trình khai thác đÃt không sā dăng n°ßc ngÅm do đó không xÁy ra hián 

t°āng h¿ thÃp māc n°ßc ngÅm. 

+ Khu vāc dā án ch°a tÿng xÁy ra hián t°āng săt lún đÃt. Do vÁy, trong quá trình khai 

thác khÁ n�ng săt lún, nāt gãy tÅng đáa chÃt hÅu nh° không xÁy ra. 

+ Tr°āt lã đÃt: sā cã s¿t lã, xói mòn khu vāc khai thác th°áng xÁy ra trong nhÿng 

ngày m°a lßn, bão lũ, khi xÁy ra có thá gây th°¢ng tích, tā vong cho ng°ái lao động, vùi lÃp 

thiÁt bá, máy móc, do đó Công ty TNHH Dách vă và Xây dāng Hoàng Minh không khai thác 

trong nhÿng ngày m°a lßn và bão lũ. 
b. Trÿ l°ÿng khoáng sÁn đ°ÿc duyßt, trÿ l°ÿng khoáng sÁn đ°ÿc huy đßng vào thiÁt 

kÁ đÅ khai thác, trÿ l°ÿng thāc tÁ đã khai thác, tỷ lß tán thÃt, làm nghèo khoáng sÁn 

tính đÁn thãi điÅm đÃ nghá đóng cąa má; táng khãi l°ÿng đÃt đá thÁi và hißn tr¿ng các 

bãi thÁi t¿i thåi điÅm đÃ nghá đóng cąa má (nÁu có) 

(Đã trình bày cụ thể tại mục 1.3a Khái quá về khu mỏ, 1.3b Khối lượng mỏ đã thực hiện) 

c. Đ¿c điÅm đáa hình đáa m¿o cÿa khu vāc đÃ nghá đóng cąa má 

(Đã trình bày cụ thể tại mục 1.2a Địa hình) 

d. Hißn tr¿ng khu vāc đóng cąa má t¿i thãi điÅm l¿p đÃ án 

- Số lượng, khối lượng: Số lượng và khối lượng của khu vực đóng cửa mỏ (Đã trình 
bày cụ thể tại mục 1.3b Khối lượng mỏ đã thực hiện) 

- Mức độ an toàn các công trình mỏ: 

+ ĐÁm bÁo thu hßi tãi đa trên toàn khu vāc dā án; 

+ H¿n chÁ tãi đa nhÿng Ánh h°ãng tßi ng°ái dân sãng trong vùng; tiÁn hành san phẳng 

bß mÁt khu vāc khai thác, san lÃp hß lắng và m°¢ng thu n°ßc xung quanh khu vāc dā án. 

MÁt bằng sau khi kÁt thúc khai thác đÁm bÁo thoÁi vß h°ßng Tây, Tây Bắc và phía Đông 
Bắc đá đÁm bÁo h°ßng thoát n°ßc sau này cÿa khu vāc dā án. 

+ KhÁ n�ng thoát n°ßc t¿i khu vāc dā án sau khi hoàn thành đóng cāa má: sau khi 

hoàn thành công tác phăc hßi môi tr°áng, đáa hình cÿa khu vāc nghiên chÿ yÁu theo h°ßng 

tÿ Đông sang Tây, một khu vāc nhá nghiên theo h°ßng tÿ Nam ra Bắc và tÿ Tây Nam sang 
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Đông Bắc. N°ßc m°a tÿ khu vāc s¿ chÁy ra các khe thoát n°ßc hián tr¿ng vß suãi Dāa ã 

phía Tây dā án. 

 
Hình 2.1. Lưu vực thoát nước tại dự án sau khi đóng cửa mỏ. 

Công ty s¿ thāc hián san g¿t tránh t¿o hÅm hã trên toàn bộ dián tích dā án, đÁm bÁo 

n°ßc m°a không ā đßng. 

e. Hißn tr¿ng các công trình bÁo vß môi tr°ãng, công tác cÁi t¿o, phāc hßi môi tr°ãng 

dā án  

C�n cā theo Ph°¢ng án cÁi t¿o phăc hßi môi tr°áng đã đ°āc UBND tßnh Bình Đánh 

Bình Đánh phê duyát t¿i QuyÁt đánh sã 3695/QĐ-UBND ngày 09/11/02022 vß viác phê duyát 

Báo cáo đánh giá tác động môi tr°áng dā án Khai thác đÃt làm vÁt liáu san lÃp (dián tích 5,7 

ha) phăc vă thi công dā án H¿ tÅng kỹ thuÁt Khu dân c° phía Bắc khu Nhà ã xã hội Nh¢n 
Bình t¿i má 213 thuộc ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n. Sau khi kÁt thúc khai 

thác Công ty đã tiÁn hành san lÃp m°¢ng thu n°ßc, hã giÁm tãc, tháo dÿ lán tr¿i, tháo dÿ 

tuyÁn đ°áng t¿m vào má theo đúng quy đánh. 

ĐÁn thái điám hián t¿i, Công ty ch°a tiÁn hành san g¿t mÁt bằng và trßng cây phăc hßi 

môi tr°áng trên dián tích má khai thác là 5,7 ha nh° Ph°¢ng án cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng 

trong khai thác đã phê duyát. 

3. Lý do đóng cąa khu vāc khai thác đÃt 

ĐÁn nay, do tình hình khai thác đÃt san lÃp làm vÁt liáu san lÃp t¿i má đÃt 213 (dián 

tích 5,7ha) ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n, tßnh Bình Đánh đã hÁt trÿ l°āng và 

thái h¿n khai thác. Do đó, Công ty phÁi tiÁn hành lÁp đß án đóng cāa má trên toàn bộ phÅn 

dián tích theo ranh gißi đ°āc giao.  
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Nội dung cÿa đß án là xây dāng kÁ ho¿ch, đ°a ra các giÁi pháp đá thāc hián công tác 

hoàn thá, cÁi t¿o và phăc hßi môi tr°áng sau kÁt thúc ho¿t động khai thác khoáng sÁn theo 

ph°¢ng án cÁi t¿o phăc hßi môi tr°áng đã đ°āc UBND tßnh Bình Đánh phê duyát t¿i QuyÁt 

đánh sã 3695/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 vß viác phê duyát Báo cáo đánh giá tác động môi 

tr°áng dā án Khai thác đÃt làm vÁt liáu san lÃp (dián tích 5,7ha) phăc vă thi công dā án H¿ 

tÅng kỹ thuÁt Khu dân c° phía Bắc khu Nhà ã xã hội Nh¢n Bình t¿i má 213 thuộc ph°áng 

Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n cÿa Trung tâm Phát trián quỹ đÃt tßnh Bình Đánh, tiÁn 

hành đóng cāa đá bÁo vá má do đã khai thác đ°āc phÅn trÿ l°āng khoáng sÁn đ°āc cÃp phép 
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CH¯¡NG III 

PH¯¡NG PHÁP, KHâI L¯þNG CÔNG TÁC ĐÓNG CĄA Mà 
 

1. Ph°¢ng án đóng cąa má 

- C�n cā vào hián tr¿ng khu vāc đß nghá đóng cāa má đã đ°āc nêu trên. 

- C�n cā ph°¢ng án cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng đ°āc phê duyát t¿i QuyÁt đánh sã 

3695/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 cÿa UBND tßnh Bình Đánh vß viác phê duyát Báo cáo 

đánh giá tác động môi tr°áng dā án Khai thác đÃt làm vÁt liáu san lÃp (dián tích 5,7 ha) phăc 

vă thi công dā án H¿ tÅng kỹ thuÁt Khu dân c° phía Bắc khu Nhà ã xã hội Nh¢n Bình t¿i 

má 213 thuộc ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n cÿa Trung tâm Phát trián quỹ đÃt 

tßnh Bình Đánh. 

- Công ty TNHH Dách vă và Xây dāng Hoàng Minh đß xuÃt ph°¢ng án đóng cāa toàn 

bộ khu vāc khai thác đÁm bÁo không đá xÁy ra các sā cã môi tr°áng, sāc kháe cộng đßng. 

2. Khãi l°ÿng đóng cąa má 

2.1. Giải pháp, khối lượng cải tạo phục hồi môi trường  

2.1.1. Giải pháp, khối lượng cải tạo phục hồi môi trường đã thực hiện 

 Hián nay Công ty đã khai thác xong trÿ l°āng đÃt san lÃp đ°āc cÃp phép khai thác nh°ng 
ch°a tiÁn hành san g¿t mÁt bằng và trßng cây phÿ xanh. So vßi kÁ ho¿ch hoàn thá phăc hßi môi 

tr°áng đã đ°a ra trong Ph°¢ng án cÁi t¿o phăc hßi môi tr°áng đã đ°āc phê duyát thì Công ty 

đã hoàn thành hÁt các công viác sau: 

- San lÃp các m°¢ng thu gom, hã giÁm tãc 

- Hoàn trÁ tuyÁn đ°áng công vă vào má 

- Vá sinh tuyÁn đ°áng vÁn chuyán  

- Tháo dÿ nhà t¿m, nhà vá sinh di động 

- Cắm bián báo nguy hiám bằng BTCT t¿i khu vāc CTPHMT. 

- Đo v¿ đáa hình khu vāc khai thác sau khi kÁt thúc công tác CTPHMT 

*/ San lấp mương thu thoát nước mưa, hố giảm tốc nước mưa  
- Khãi l°āng và thái gian thāc hián: 

+ Khãi l°āng đÃt cÅn san lÃp m°¢ng thu n°ßc nh° sau: 
• Khãi l°āng đÃt cÅn đào san lÃp m°¢ng thu n°ßc dßc ranh gißi má:  

 ((1,9 + 1,5)/2 x 1,0) x 773 x 1,1 = 1.445,5 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đÃt đá) 
• Khãi l°āng đÃt cÅn san lÃp m°¢ng thu n°ßc dßc tuyÁn đ°áng mã má: 

((1,2 + 0,4)/2 x 0,5)  x 200 x 1,1 = 88 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đÃt đá) 
→ Q1 = 1.445,5 + 88 = 1.533,5 m3  

+ Khãi l°¢ng san lÃp hã giÁm tãc nh° sau: 
• Khãi l°āng đÃt cÅn san lÃp hã giÁm tãc sã 1 là:  

8m x 5m x 3m x 1,1 = 132 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đÃt đá) 
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• Khãi l°āng đÃt cÅn san lÃp hã giÁm tãc sã 1 là:  

8m x 5m x 3m x 1,1 = 132 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đÃt đá) 
• Khãi l°āng đÃt cÅn san lÃp hã giÁm tãc sã 3 là:  

8m x 5,6m x 3m x 1,1 = 147,8 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đÃt đá) 
• Khãi l°āng đÃt cÅn san lÃp hã giÁm tãc sã 4 là:  

11m x 10m x 3m x 1,1 = 363 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đÃt đá) 
• Khãi l°āng đÃt cÅn san lÃp hã giÁm tãc sã 5 là:  

8m x 5m x 3m x 1,1 = 132 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đÃt đá) 
• Khãi l°āng đÃt cÅn san lÃp hã giÁm tãc sã 6 là:  

10m x 8m x 3m x 1,1 = 264 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đÃt đá) 
→ Táng l°āng đÃt san lÃp hã giÁm tãc:  

+ Q2 = 132 + 132 + 147,8 + 363 + 132 + 264 = 1.170,8 m3. 

 Táng khãi l°āng đÃt sā dăng đá san lÃp há thãng thu thoát n°ßc và hß lắng là:  

Q = Q1 + Q2 = 1.533,5 + 1.170,8 = 2.704 m3 

- GiÁi pháp thāc hián: Công ty sā dăng tá hāp máy đào công suÃt 1,25m3, máy ÿi công 

suÃt 110CV và ô tô 7T vÁn chuyán đÃt tÿ khai tr°áng đá tiÁn hành san lÃp. 

❖ Tháo dỡ tuyến đường công vụ vào mỏ 

- Khãi l°āng thāc hián: Tháo dÿ tuyÁn đ°áng công vă vào má dài 200 m hoàn trÁ t¿i 

mÁt bằng cho má 2,5ha ã phía Đông. Khãi l°āng đÃt cÅn san lắp: 

200m x 7,0m x 0,3m x 1,1 = 462 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đÃt đá) 
- GiÁi pháp thāc hián: sā dăng máy ÿi công suÃt 110 CV đá tiÁn hành tháo dÿ tuyÁn 

đ°áng công vă vào má. 

❖ Tháo dỡ nhà tạm và vận chuyển nhà vệ sinh di động 

- Khãi l°āng công viác: tháo dÿ nhà t¿m có dián tích 40 m2 và di chuyán 1 nhà vá sinh 

di động vß nhà kho cÿa Công ty. 

- GiÁi pháp thāc hián: Tháo dÿ thÿ công. 

❖ Vệ sinh tuyến đường vận chuyển 

- Khãi l°āng công viác: Bã trí công nhân quét dßn tuyÁn đ°áng vÁn chuyán vßi tÅn suÃt 

3 ngày/lÅn, 01 công/lÅn, táng sã thái gian thi công cÿa dā án là 300 ngày. Táng sã công quét 

dßn là 100 công. 

- GiÁi pháp thāc hián: thÿ công 

❖ Cắm biển báo nguy hiểm bằng BTCT tại khu vực 

- Khãi l°āng công viác: Công ty cắm 09 bián cÁnh báo nguy hiám, lo¿i bián báo phÁn 

quang, bián vuông 60x100cm. 

- GiÁi pháp thāc hián: Sā dăng nhân công gia công tiÁn hành các công viác nh° sau: 
+ Làm bián báo bê tông cãt thép lo¿i chÿ nhÁt kích th°ßc 0,6 x 1,0 m; 

+ Lắp đÁt bián báo. 
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+ Bián báo này đ°āc giÿ l¿i và bàn giao cho đ¢n vá quÁn lý. 

❖ Đo vẽ địa hình sau khi kết thúc công tác PHMT 

- Khãi l°āng thāc hián: Dián tích S = 5,7 ha. 

- GiÁi pháp thāc hián: Sā dăng máy thÿy bình đián tā PLP-110 hoÁc lo¿i t°¢ng tā và 

máy toàn đ¿c đián tā TS06 hoÁc lo¿i t°¢ng tā đá đo v¿ chi tiÁt bÁn đß đáa hình trên c¿n; bÁn 

đß tỷ lá 1/1.000, đ°áng đßng māc 1m, cÃp đáa hình V cho toàn bộ khu vāc má sau khi đã 
cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng. 

2.1.2. Giải pháp, khối lượng cải tạo phục hồi môi trường sẽ thực hiện 

❖ San gạt mặt bằng trên diện tích khai thác 5,7 ha 

- Khãi l°āng công viác: san g¿t mÁt bằng trên dián tích 5,7 ha t°¢ng đ°¢ng 57.000 m2 

- GiÁi pháp thāc hián: Công ty sā dăng máy ÿi công suÃt 110CV tiÁn hành đào san đÃt 

tÿ chỗ cao vß các vá trí thÃp, san bằng các hã lßi lõm t¿o thành mÁt bằng t°¢ng đãi bằng 

phằng. 

❖ Trồng rừng cây keo lai phủ xanh khu vực mỏ  

- Khãi l°āng công viác: trßng keo lai phÿ xanh khu vāc má vßi dián tích trßng cây: 5,7 ha. 

Táng sã cây cÅn trßng là: 10.944 cây (bao gßm cây trßng chính và cây trßng dÁm) 

- GiÁi pháp thāc hián:  

+ Ph°¢ng thāc trßng: Trßng thuÅn lo¿i 

+ Ph°¢ng pháp trßng: Trßng cây con gieo °¢m trong túi bÅu (túi bÅu PE) 

+ Công thāc trßng: ThuÅn lo¿i 

+ MÁt độ trßng: 1.600 cây/ha. 

+ Sã l°āng cây con trßng dÁm hằng n�m: 10% sã cây trßng chính/n�m. 
+ KhoÁng cách trßng: Cây cách cây 2,5m, hàng cách hàng 2,5m. 

+ Cā ly đi làm: <1.000m 

Bảng 3.1. Khối lượng công việc thực hiện 

STT Nßi dung công vißc 
Đ¢n vá 

tính 

Khãi l°ÿng 

theo QĐ 3695/ 
QĐ-UBND ngày 

09/11/2022 

Khãi l°ÿng 

công vißc 

thāc tÁ 

Ghi chú 

1. 
San lÃp há thãng m°¢ng thu, hã 

giÁm tãc  
m3 2.704 2.704 

Tháng 

12/2023 

2. 

Tháo dÿ các công trình phă trā trÁ 

l¿i mÁt bằng (nhà nghß công nhân, 

nhà vá sinh) 

m2 40 40 

3. 
HoÁn trÁ tuyÁn đ°áng công vă vào 

má 
m3 462 462 

4. Vá sinh tuyÁn đ°áng vÁn chuyán công 100 100 
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5. 
Cắm bián báo nguy hiám bằng 

BTCT t¿i khu vāc CTPHMT 
cái 9 9 

6. 
Đo v¿ đáa hình sau khi kÁt thúc 

công tác CTPHMT 
ha 5,7 5,7 

Tháng 

01/2024 

7. 
San g¿t khu vāc khai thác tránh t¿o 

hÅm hã 
m3 5.130 5.130 

Dā kiÁn 

thāc hián 

tháng 

4/2024 

8. 
Trßng cây Keo lai phÿ xanh khu 

vāc khai thác 
ha 5,7 5,7 

Dā kiÁn 

thāc hián 

tháng 

5/2024 

2.2. Các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để thực hiện đề án đóng cửa mỏ 

Bảng 3.2. Các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để thực hiện đề án đóng 
cửa mỏ 

STT Nßi dung công vißc 
ThiÁt bá, máy móc, nguyên v¿t 

lißu, đÃt đai są dāng 

1. 
San lÃp hã giÁm tãc, há thãng 

m°¢ng thu, thoát n°ßc 

- Máy ÿi 110 CV: 01 chiÁc 

- Máy đào 1,25 m3: 01 chiÁc 

- Ô tô tā đá 7T: 01 chiÁc 

2. Hoàn trÁ tuyÁn đ°áng t¿m vào má 

- Máy ÿi 110 CV: 01 chiÁc 

- Máy đào 1,25 m3: 01 chiÁc 

- Ô tô tā đá 5T: 01 chiÁc 

3. 
Tháo dÿ các công trình phă trā trÁ 

l¿i mÁt bằng 

- Kìm, búa, xà ben 

- Thang 

- CÅn trăc ô tô 16T : 01 chiÁc 

- Ô tô vÁn tÁi thùng 20T: 01 chiÁc 

4. 
Cắm bián báo nguy hiám bằng 

BTCT t¿i khu vāc CTPHMT. 
- Cuãc, xẻng 

5. Đo v¿ đáa hình 
- Máy toàn đ¿c đián tā : 01 cái 

- Máy thÿy bình đián tā : 01 cái 

6. Vá sinh tuyÁn đ°áng vÁn chuyán - Chái, cào, xẻng 

(Theo bảng các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình cải tạo, phục 

hồi môi trường trong phương án PHMT đã được duyệt) 
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Bảng 3.3. Các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để thực hiện để án đóng 
cửa mỏ 

STT Nßi dung công vißc 
ThiÁt bá, máy móc, nguyên v¿t 

lißu, đÃt đai są dāng 

1. 
San g¿t l¿i khu vāc má do quá trình 

khia thác t¿o hÅm, hã sâu 
- Máy ÿi: 110CV: 01 chiÁc 

2. 
Trßng rÿng cây Keo lai phÿ xanh 

khu vāc má 

- Cuãc, xẻng 

- Xe vÁn chuyán phân bón, cây giãng 

- Cây giãng: 10.944 cây 

- Phân vi sinh: 547 kg  

- Phân NPK: 547 kg  

2.3. Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác 

mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ 

- Phãi hāp vßi chính quyßn đáa ph°¢ng đá bÁo vá tãt ranh gißi má, tài nguyên trong khu 

vāc măc đích không cho các tá chāc cá nhân vào trong khu má khai thác không đúng quy 
đánh. 

- QuÁn lý tãt các hß s¢ tài liáu Dā án đÅu t°, tài liáu đáa chÃt khu má, hß s¢ thiÁt kÁ và 

hß s¢ cÁp nhÁt đã khai thác không đ°āc làm thÃt thoát hoÁc giao cho các tá chāc cá nhân 

khi không đ°āc cÃp có thẩm quyßn phê duyát. 

3. TiÁn đß thāc hißn 

Công ty đã hoàn thành các công viác thāc hián công tác đóng cāa má, thái gian hoàn 

thành că thá nh° sau: 
Bảng 3.4. Tiến độ thực hiện các công trình BVMT 

STT Nßi dung công vißc 
Thãi gian 

hoàn thành 

1 
San lÃp há thãng m°¢ng thu gom, thoát n°ßc và 

hã giÁm tãc 

12/2023 

2 
Tháo dÿ các công trình phă trā trÁ l¿i mÁt bằng 

(nhà nghß công nhân, nhà vá sinh) 

3 Hoàn trÁ tuyÁn đ°áng công vă ngoài má 

4 Vá sinh tuyÁn đ°áng vÁn chuyán 

5 
Cắm bián báo nguy hiám bằng BTCT t¿i khu vāc 

CTPHMT 

6 Đo v¿ đáa hình sau khi kÁt thúc công tác CTPHMT 01/2024 
 

T¿i thái điám lÁp đß án đóng cāa má Công ty ch°a thāc hián san g¿t mÁt bằng và trßng 

cây phÿ xanh toàn bộ dián tích khai thác, khãi l°āng công viác này dā kiÁn thāc hián nh° sau: 
- San g¿t mÁt bằng: Tháng 4/2024. Thái gian hoàn thành: Dā kiÁn sau 30 ngày. 
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- Trßng cây phÿ xanh toàn bộ dián tích khai thác: Tháng 5/2024. Thái gian hoàn thành: 

Dā kiÁn tháng 5/2027. 
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CH¯¡NG IV 

DĀ TOÁN KINH PHÍ 
 

1. C�n cā tính dā toán 

1.1. Định mức dự toán và đơn giá áp dụng trong dự toán bao gồm 

- Thông t° sã 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 cÿa Bộ Xây dāng h°ßng d¿n xác đánh 

và quÁn lý chi phí đÅu t° xây dāng; 

- Thông t° sã 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 cÿa Bộ Xây dāng vß viác ban hành 

đánh māc xây dāng; 

- C�n cā Công bã sã 973/UBND-KT ngày 28/02/2022 cÿa UBND tßnh Bình Đánh vß 

Đ¢n giá nhân công xây dāng tßnh Bình Đánh n�m 2022; 

- C�n cā Công bã sã 975/UBND-KT ngày 28/02/2022 cÿa UBND tßnh Bình Đánh vß 

giá` ca máy và thiÁt bá thi công xây dāng tßnh Bình Đánh n�m 2022; 
- Thông báo giá sã 619/TB-XD-TC ngày 10/10/2022 cÿa Liên Sã Xây dāng – Tài chính 

công bã giá vÁt liáu xây dāng tháng 9 n�m 2022. 
- Công bã sã 3654/UBND-KT ngày 07/6/2023 cÿa UBND tßnh Bình Đánh vß Đ¢n giá 

nhân công xây dāng tßnh Bình Đánh n�m 2022; 

- Công bã sã 3655/UBND-KT ngày 07/6/2023 cÿa UBND tßnh Bình Đánh vß giá ca máy 

và thiÁt bá thi công xây dāng tßnh Bình Đánh n�m 2022; 

- Thông báo giá sã 1061/TB-SXD ngày 28/12/2023 cÿa Sã Xây dāng Công bã thông tin 

giá vÁt liáu xây dāng tháng 12 n�m 2023; 
- QuyÁt đánh 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 cÿa UBND tßnh Bình Đánh vß viác phê 

duyát suÃt đÅu t° trßng rÿng, khoanh nuôi xúc tiÁn tái sinh rÿng, bÁo vá rÿng phòng hộ, rÿng 

đÁc dăng và rÿng môi tr°áng cÁnh quan trên đáa bàn tßnh Bình Đánh. 

- Viác cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng thāc hián theo h°ßng d¿n t¿i ch°¢ng 4 m¿u sã 04 

ban hành kèm theo Thông t° 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cÿa Bộ Tài nguyên và 

Môi tr°áng quy đánh chi tiÁt thi hành một sã đißu cÿa Nghá đánh 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/05/2019 cÿa Chính phÿ sāa đái, bá sung một sã đißu cÿa các nghá đánh quy đánh chi tiÁt, 

h°ßng d¿n thi hành LuÁt bÁo vá môi tr°áng và quy đánh quÁn lý ho¿t động dách vă quan trắc 

môi tr°áng; 

- Thông t° sã 45/2016/T-BTNMT ngày 26/12/2016 quy đánh vß đß án th�m dò khoáng 

sÁn; đóng cāa má khoáng sÁn và m¿u báo cáo kÁt quÁ ho¿t động khoáng sÁn; m¿u v�n bÁn 

trong hß s¢ cÃp phép ho¿t động khoáng sÁn; hß s¢ phê duyát trÿ l°āng khoáng sÁn; trình tā 

thÿ tăc đóng cāa má khoáng sÁn; 

- Các v�n bÁn pháp luÁt hián hành khác. 
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2. Nßi dung tính toán 

2.1. Chi phí đã thực hiện cải tạp, phục hồi môi trường cho các hạng mục công trình theo 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt 

ĐÁn thái điám hián t¿i công ty đã thāc hián các công viác cÁi t¿o phăc hßi môi tr°áng 

t¿i khu vāc dā án nh° sau: 
Bảng 4.1. Các công tác cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực dự án đã thực hiện 

STT Nßi dung công vißc 
Đ¢n vá 

tính 

Khãi l°ÿng 

 công vißc 
Ghi chú 

1. San lÃp há thãng m°¢ng thu, hã giÁm tãc  m3 2.704 Đã hoàn thành 

2. 
Tháo dÿ các công trình phă trā trÁ l¿i mÁt bằng 

(nhà nghß công nhân, nhà vá sinh) 
m2 40 Đã hoàn thành 

3. HoÁn trÁ tuyÁn đ°áng công vă vào má m3 462 Đã hoàn thành 
4. Vá sinh tuyÁn đ°áng vÁn chuyán công 100 Đã hoàn thành 

5. 
Cắm bián báo nguy hiám bằng BTCT t¿i khu vāc 

CTPHMT 
cái 9 Đã hoàn thành 

6. 
Đo v¿ đáa hình sau khi kÁt thúc công tác 

CTPHMT 
ha 5,7 Đã hoàn thành 

 

- Táng hāp chi phí cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng t¿i khu vāc dā án đã thāc hián theo 

BÁng 4.2. 

- Táng chi phí:  
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Bảng 4.2. Tổng hợp chi phí cải tạo phục hồi môi trường tại khu vực đã thực hiện 

Sâ 
TT 

Mã hißu Nßi dung công vißc Đ¢n vá Khãi 
l°ÿng 

Đ¢n giá ch°a điÃu chßnh Đ¢n giá 

Táng Đ¢n 
giá (đßng) 

Thành tiÃn 
(đßng) 

Theo Công v�n 973/UBND-
KT và công bã sã 975/UBND-

KT 

Sau khi đã bù giá nhiên lißu 
theo thông báo sã 619/TB-

TC-XD tháng 9 
(đßng) (đßng) 

V¿t 
lißu 

Nhân 
công 

Máy 
V¿t 
lißu 

Nhân 
công 

Máy   

1 2 3 4 5 6   7 8  9 10 11 12 13 

I Khu vāc khai thác                   113.262.827 

1 Cắm biển báo nguy hiểm                    2.087.496 

  

AD.32511 

Lắp đÁt cột và bián báo 
phÁn quang - lo¿i bián 
báo phÁn quang: bián 
vuông 60x60 cm Cái 9 51.203 154.050 27.472 51.203 154.050 26.691 231.944 2.087.496 

2 

San lấp hố giảm tốc và hệ thống 
mương thoát nước                 3.325.877 89.931.714 

2.1 

Vận chuyển đất san lấp hố giảm tốc và 
mương thoát nước                     

- 
AB.24133 

Đào xúc đÃt bằng máy 
đào 1,25 m3 – cÃp đÃt III 100m3 27,04   118.808 859.407   118.808 930.374 1.049.182 28.369.881 

- 
AB.41143 

VÁn chuyán đÃt bằng ô tô 
tā đá 12 tÃn, ph¿m vi 
<=300m – cÃp đÃt III 100m3 27,04     1.172.741     1.287.650 1.287.650 34.818.056 

2.2 San lấp hố giảm tốc, mương thoát nước                     

- 
AB.22123 

Đào san đÃt trong ph¿m 
vi <=50m bằng máy ÿi 
110CV – cÃp đÃt III 100m3 27,04     909.003     989.045 989.045 26.743.777 

3 Cải tạo đường công vụ nằm ngoài dự án                   759.417 

  
AB.34110 

San đÃt đ°áng công vă bằng 
máy ÿi 110CV 100m3 4,62     166.923     186.538 164.376 759.417 

4 Vệ sinh tuyến đường vận chuyển công 100             204.842 20.484.200 

II Khu vāc ngoài ph¿m vi khai thác                   2.080.494 

1 Tháo dỡ lán trại tạm và nhà vệ sinh                   580.494 

  Tháo dỡ lán trại tạm                   580.494 
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AA.31312 

Định mức tháo dỡ cửa, 
thủ công m2 3,68   8.960     8.960   8.960 29.783 

  
AA.31221 

Định mức tháo dỡ mái 
tôn, thủ công, cao <=6m m2 56,625   6.720     6.720   6.720 380.520 

  
AA.31111 

Định mức Tháo dỡ kết 
cấu gỗ, thủ công, cao 
<=6m m3 0,402   423.360     423.360   423.360 170.191 

2 

Chi phí vận chuyến nhà vệ sinh về kho 
(tạm tính)       

      

      1.000.000 

3 Thu gom rác thải                   500.000 

III 

Táng cßng chi phí cÁi t¿o PHMT 
ch°a tính đÁn chi phí cÁi t¿o, phāc 
hßi môi tr°ãng ngoài biên giái khu 
má n¢i bá Ánh h°ång do ho¿t đßng 
khai thác, Mct       

      

      115.343.321 

IV 

Chi phí cÁi t¿o phāc hßi môi tr°ãng 
khu vāc ngoài biên giái má n¢i bá 
Ánh h°ång do ho¿t đßng khai thác 
t¿m tính nh° sau: Mxq=10%*Mct       

      

      11.534.332 

V 

CHI PHÍ TRĀC 
TIÀP 

TT 
11/2021/TT-

BXD     

      

        126.877.653 T=(Mct+Mxq)) 

VI 

CHI PHÍ GIÁN 
TIÀP  

      

      

        11.799.622 GT = C+LT + TT 

6.1 
Chi phí chung (C = 

6,2%* T)  

TT 11/2021/ 

TT-BXD     
      

        
7.866.414 

6.2 
Chi phí nhà tạm (LT 

=  1,1%*T) 

TT 11/2021/ 

TT-BXD     
      

        
1.395.654 

6.3 

Chi phí một số công 
việc không xác định 
được khối lượng từ 
thiết kế (TT = T * 2%)  

TT 11/2021/ 

TT-BXD 

    

      

        

2.537.553 

VIII 

THU NH¾P CHàU 
THUÀ TÍNH 
TR¯àC TT 

11/2021/TT-
BXD     

      

        8.320.636 
TL = 6,0 % *(T + 
GT) 
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IX 

Chi phí xây dāng 
tr°ác thuÁ (G =T + 
GT + TL) 

TT 
11/2021/TT-

BXD     

      

        146.997.911 

X 

ThuÁ giá trá gia t�ng   TT 
11/2021/TT-

BXD     

      

        14.699.791 (GTGT = 10% * G) 

XI 

Chi phí xây dāng 
sau thuÁ ( M = 
GTGT + G) 

TT 
11/2021/TT-

BXD     

      

        161.697.702 

XII 

Chi phí giám sát 
trong quá trình cÁi 
t¿o PHMT 

16/2019/TT-
BXD 

    

      

        5.156.687 (MGS=3,508%*G) 

XIII 
Chi phí hành chính, Mhc = Mtk +Mtđ 
+ Mdp       

      
      18.949.354 

- 

Chi phí thiết kế 
(Mtk=6,7%*M) 

TT 

16/2019/TT-

BXD     

      

        10.833.746 

- 

Chi phí thẩm định 
(Mtđ=0,019%*M)       

      
        30.723 

- 

Chi phí dự phòng 
(Mtđ=5%*M) 

TT 

16/2019/TT-

BXD     

      

        8.084.885 

XIV 
Chi phí duy tu, bÁo trì các công trình 
cÁi t¿o, MDTCTCTPHMT = 10%*M        

      
      16.169.770 

XVI 

Đo v¿ đáa hình khu vāc dā án 

ha  5,7   

      

    3.268.803 18.632.177 (Phā lāc 1.1: Chi phí đo v¿  đáa hình) 

XVIII 

Táng chi phí phāc hßi môi tr°ãng 
MCP = M+ MGS  + Mhc +MDTCTCTPHMT 
+ MđđĐH       

      

      220.605.690 

  Làm tròn                   220.606.000 
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2.2. Kinh phí để thực hiện các hạng mục công trình tại thời điểm lập đề án đóng cửa mỏ 

Bảng 4.3. Tổng hợp chi phí cải tạo phục hồi môi trường tại khu vực tại thời điểm đóng cửa mỏ 

Sâ 
TT 

Mã hißu Nßi dung công vißc Đ¢n vá Khãi 
l°ÿng 

Đ¢n giá ch°a điÃu chßnh Đ¢n giá 

Táng Đ¢n 
giá (đßng) 

  

Theo Công v�n 6454/UBND-
KT và công bã sã 
6455/UBND-KT 

Sau khi đã bù giá nhiên lißu 
theo thông báo sã 131/TB-

SXD tháng 2 n�m 2024 

Thành tiÃn 
(đßng) 

(đßng) (đßng)   

V¿t 
lißu 

Nhân 
công 

Máy 
V¿t 
lißu 

Nhân 
công 

Máy     

 
1 2 3 4 5       -13 -14 -15 -16 -18  

I Khu vāc khai thác                   8.754.755  

1 

San gạt khu vực khai thác tránh hầm 
hố đào để phục vụ trồng rừng                   8.754.755 

 

  AB.34110 
San đÃt bãi thÁi bằng máy 
ÿi 110CV 100m3 51,3     163.091     170.658 170.658 8.754.755 

 

III 

Táng cßng chi phí cÁi t¿o PHMT ch°a 
tính đÁn chi phí cÁi t¿o, phāc hßi môi 
tr°ãng ngoài biên giái khu má n¢i bá 
Ánh h°ång do ho¿t đßng khai thác, 
Mct       

      

      8.754.755 

 

IV 

Chi phí cÁi t¿o phāc hßi môi tr°ãng 
khu vāc ngoài biên giái má n¢i bá Ánh 
h°ång do ho¿t đßng khai thác t¿m 
tính nh° sau: Mxq=10%*Mct       

      

      875.476 

 

V 

CHI PHÍ TRĀC 
TIÀP TT 

11/2021/TT-
BXD     

      

        9.630.231 

 

T=(Mct+Mxq)) 
 

VI 

CHI PHÍ GIÁN 
TIÀP  

      

      

        895.611 

 

GT = C+LT + TT  

6.1 Chi phí chung (C = 

6,2%* T)  

TT 11/2021/ 

TT-BXD     

      

        
597.074  

6.2 
Chi phí nhà tạm (LT =  
1,1%*T) 

TT 11/2021/ 

TT-BXD     
      

        
105.933  
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6.3 

Chi phí một số công 
việc không xác định 
được khối lượng từ 
thiết kế (TT = T * 2%)  

TT 11/2021/ 

TT-BXD 

    

      

        

192.605  

VIII 

THU NH¾P CHàU 
THUÀ TÍNH 
TR¯àC TT 

11/2021/TT-
BXD     

      

        631.551 

 

TL = 6,0 % *(T + 
GT) 

 

IX 

Chi phí xây dāng 
tr°ác thuÁ (G =T + 
GT + TL) 

TT 
11/2021/TT-

BXD     

      

        11.157.393 

 

X 

ThuÁ giá trá gia t�ng   TT 
11/2021/TT-

BXD     

      

        1.115.739 

 

(GTGT = 10% * G) 
 

XI 

Chi phí xây dāng sau 
thuÁ ( M = GTGT + 
G) 

TT 
11/2021/TT-

BXD     

      

        12.273.132 

 

XII 

Chi phí giám sát 
trong quá trình cÁi 
t¿o PHMT 

16/2019/TT-
BXD 

    

      

        391.401 

 

(MGS=3,508%*G)  

XIII 
Chi phí hành chính, Mhc = Mtk +Mtđ + 
Mdp       

      

      1.438.288 

 

- 

Chi phí thiết kế 
(Mtk=6,7%*M) 

TT 

16/2019/TT-

BXD     

      

        822.300 

 

- 

Chi phí thẩm định 
(Mtđ=0,019%*M)       

      

        2.332 

 

- 

Chi phí dự phòng 
(Mtđ=5%*M) 

TT 

16/2019/TT-

BXD     

      

        613.657 

 

XIV 
Chi phí duy tu, bÁo trì các công trình 
cÁi t¿o, MDTCTCTPHMT = 10%*M        

      

      1.227.313 
 

XVII Trồng rừng phục hồi môi trường Mtc                   433.633.200 
 

  

Trồng rừng keo lai khu vực khai thác 
mật độ 1,600 cây/ha (xem chi tiết phụ lục 
1.2) ha 5,7             76.076.000 433.633.200 
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XVIII 

Táng chi phí phāc hßi môi tr°ãng MCP 
= M+ MGS  + Mhc +MDTCTCTPHMT + 
MđđĐH + Mtc       

      

      448.963.335 

 

  Làm tròn                   448.963.000  

 T¿i thái điám lÁp đß án đóng cāa má khoáng sÁn, Công ty ch°a trßng cây phăc hßi môi tr°áng. Do đó, đß án Kinh phí trßng cây và ch�m 
sóc rÿng cho 3 n�m đ°āc thá hián că thá t¿i bÁng sau: 

Bảng 4.4. Dự toán kinh phí trồng rừng 

TT H¿ng māc công vißc 
Māc/v�n bÁn 

áp dāng 

1600 keo lai 
Khãi l°ÿng Đánh māc Hß 

sã K 
Sã l°ÿng Đ¢n giá 

 (đồng) 
Thành tiÃn 

(đồng) KL ĐVT ĐM ĐVT SL ĐVT 

I N�m thā nhÃt                   24.712.160 
1 Trßng răng                   16.482.660 
a Chi phí nhân công             67,77 công 218.000 14.773.860 

- Xā lý thāc bì BÁng 5.TR.01 10.000 m2 2,59 công/1000 m2 0,00 0,00 công 218.000 0 
- Cuãc hã BÁng 5.TR.05 1.600 hã 15,38 công/1000 hã 1,42 34,94 công 218.000 7.616.920 

- 
VÁn chuyán và bón phân, thuãc 
mãi BÁng 5.TR.16 1.600 cây 5,88 công/1000 cây 1,23 11,57 công 218.000 2.522.260 

- LÃp hã BÁng 5.TR.09 1.600 hã 4,90 công/1000 hã 1,23 9,64 công 218.000 2.101.520 
- VÁn chuyán cây con và trßng             10,19 công 218.000 2.221.420 
+ Cây Keo BÁng 5.TR.10 1.600 cây 5,18 công/1000 cây 1,23 10,19 công 218.000 2.221.420 
- VÁn chuyán cây con và trßng dÁm             1,43 công 218.000 311.740 
+ Cây Keo BÁng 5.TR.21 160 cây 7,25 công/1000 cây 1,23 1,43 công 218.000 311.740 

b Chi phí vật tư, cây giống                   1.708.800 

- Cây con                   1.108.800 
+ Cây Keo (Keo lai)             1.760,00 cây 630 1.108.800 
- Phân vi sinh                 440.000 
+ Cây Keo (0,05 kg/hã)             80,00 kg 5.500 440.000 
- Thuãc mãi                    160.000 
+ Cây Keo (0,005 kg/hã)             8,00 kg 20.000 160.000 
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2 Ch�m sóc n�m thā nhÃt                   8.229.500 
a Chi phí nhân công             37,75   218.000 8.229.500 

- Phát ch�m sóc lÅn 1 BÁng 5.TR.27 10.000 m2 1,58 công/1000 m2 1,23 19,43 công 218.000 4.235.740 
- Xßi, vun gãc BÁng 5.TR.31 1.600 cây 4,76 công/1000 cây 1,23 9,37 công 218.000 2.042.660 
- BÁo vá rÿng BÁng 5.TR.50 1 ha 7,28 công/ha 1,23 8,95 công 218.000 1.951.100 
II N�m thā hai                   16.369.060 
1 Chi phí nhân công             66,17 công 218.000 14.425.060 

- Phát ch�m sóc lÅn 1 BÁng 5.TR.27 10.000 m2 1,58 công/1000 m2 1,23 19,43 công 218.000 4.235.740 

- Phát ch�m sóc lÅn 2 BÁng 5.TR.28 10.000 m2 1,05 công/1000 m2 1,23 12,92 công 218.000 2.816.560 
- Xßi, vun gãc BÁng 5.TR.32 1.600 cây 6,76 công/1000 cây 1,23 13,30 công 218.000 2.899.400 
- VÁn chuyán và bón phân BÁng 5.TR.16 1.600 cây 5,88 công/1000 cây 1,23 11,57 công 218.000 2.522.260 
- BÁo vá rÿng BÁng 5.TR.50 1 ha 7,28 công/ha 1,23 8,95 công 218.000 1.951.100 

2 Chi phí vật tư                   1.944.000 

- Phân NPK 20 : 20 : 15                    1.784.000 
+ Cây Keo (0,05 kg/cây)             80,00 kg 22.300 1.784.000 
- Thuãc mãi                 160.000 
+ Cây Keo (0,005 kg/cây)             8,00 kg 20.000 160.000 

III N�m thā ba                   14.211.420 
1 Chi phí nhân công             65,19 công 218.000 14.211.420 

- Phát ch�m sóc lÅn 1 BÁng 5.TR.29 10.000 m2 1,30 công/1000 m2 1,23 15,99 công 218.000 3.485.820 

+ Phát ch�m sóc lÅn 2 BÁng 5.TR.30 10.000 m2 1,25 công/1000 m2 1,23 15,38 công 218.000 3.352.840 
- Xßi, vun gãc BÁng 5.TR.32 1.600 cây 6,76 công/1000 cây 1,23 13,30 công 218.000 2.899.400 
- VÁn chuyán và bón phân BÁng 5.TR.16 1.600 cây 5,88 công/1000 cây 1,23 11,57 công 218.000 2.522.260 
- BÁo vá rÿng BÁng 5.TR.50 1 ha 7,28 công/ha 1,23 8,95 công 218.000 1.951.100 

Táng cßng                   55.292.640 
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Bảng 4.5. Bảng tổng hợp dự toán chi phí chăm sóc 01 ha rừng  

TT H¿ng māc 
Táng nhu cÅu 

vãn (đồng) 
N�m thāc hißn 

N�m 1 N�m 2 N�m 3 

I Chi phí xây dāng 61.250.422 27.374.895 18.132.826 15.742.701 
1 Chi phí trāc tiÁp 55.292.640 24.712.160 16.369.060 14.211.420 

1.1 Chi phí nhân công 51.639.840 23.003.360 14.425.060 14.211.420 

1.2 Chi phí vật tư, cây giống 3.652.800 1.708.800 1.944.000 0 

2 Chi phí chung 5%x(1) 2.764.632 1.235.608 818.453 710.571 
3 Thu nhÁp cháu thuÁ tính tr°ßc 5,5% (1+2) 3.193.150 1.427.127 945.313 820.710 
II Chi phí quÁn lý 3% x (I) 1.837.513 821.247 543.985 472.281 
III Chi phí t° vÃn đÅu t° xây dāng 2.468.100 2.468.100     
1 Chi phí thiÁt kÁ 2.468.100 2.468.100     

IV Chi phí khác 6.896.856 3.153.096 1.885.845 1.857.915 

1 
Chi phí kiám tra, giám sát, nghiám thu chß đ¿o 
kỹ thuÁt  (10% nhân công trāc tiÁp) 6.751.080 3.007.320 1.885.845 1.857.915 

2 Chi phí thẩm đánh 0,238% x (I) 145.776 145.776     
V Chi phí dā phòng 5% x (I+II+III+IV) 3.622.645 1.690.867 1.028.133 903.645 

  Tổng chi phí cho 01 ha 76.075.535 35.508.205 21.590.789 18.976.541 

  Làm tròn 76.076.000 35.508.000 21.591.000 18.977.000 
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CH¯¡NG V 

Tà CHĀC THI CÔNG 
 

Đá đÁm bÁo tính pháp lý và tuân thÿ các quy đánh cÿa Nhà n°ßc vß bÁo vá môi tr°áng 

khi thāc hián đóng cāa má, Công ty TNHH Dách vă và Xây dāng Hoàng Minh cam kÁt thāc 

hián công tác đóng cāa má khu vāc khai thác đÃt làm vÁt liáu san lÃp t¿i má đÃt 213 (dián tích 

5,7 ha), ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n, tßnh Bình Đánh nh° sau: 
1. Tính toán chi phí thāc hián đóng cāa má đÁm bÁo trung thāc, khách quan. 

2. Công ty tá chāc thāc hián và hoàn thành các bián pháp thi công các h¿ng măc công 

trình cÁi t¿o, phăc hßi môi tr°áng đã đ°āc duyát đúng thái gian, đÁm bÁo chÃt l°āng. 

3. Chÿ đÅu t° và nhà thÅu thi công có trách nhiám bÁo vá khoáng sÁn cho đÁn khi có quyÁt 

đánh đóng cāa má. 

4. Chuẩn bá đÿ vÁt t°, thiÁt bá s¿n sàng phòng ngÿa, āng phó sā cã trong quá trình thāc 

hián khi xÁy ra sā cã. 

5. Thāc hián chÁ độ nộp hß s¢ báo cáo công tác đóng cāa má theo đúng quy đánh. 
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KÀT LU¾N 
 

Các h¿ng măc công trình cÿa đß án đóng cāa má đã lÁp ã trên đáp āng măc tiêu đã đß ra, 

đÁm bÁo yêu cÅu vß bÁo vá môi tr°áng và phăc vă các măc tiêu có lāi cho con ng°ái, t¿o môi 

tr°áng sinh thái tãt h¢n cho khu vāc sau khi hoàn thành công viác đóng cāa má.  

Công ty TNHH Dách vă và Xây dāng Hoàng Minh kiÁn nghá các c¢ quan có thẩm quyßn 

xem xét thẩm đánh và phê duyát Đß án đóng cāa má khu vāc khai thác đÃt làm vÁt liáu san lÃp 

t¿i má đÃt 213 (dián tích 5,7ha), ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n, tßnh Bình Đánh đá 

Công ty có c¢ sã sßm triá n khai thāc hián. 

KiÁn nghá c¢ quan tiÁp nhÁn, quÁn lý khu vāc má có kÁ ho¿ch bÁo vá và sā dăng hāp lý 

các công trình má, khu vāc khai thác má sau khi Công ty đã hoàn thành công viác đóng cāa 

má./. 
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PHĀ LĀC: 

CHĀNG TĂ NÞP TIÂN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ N¯àC 
 

1. GiÃy nộp tißn cÃp quyßn khai thác khoáng sÁn. 

2. GiÃy nộp tißn khoáng sÁn phi kim lo¿i. 

3. GiÃy nộp tißn phí bÁo vá môi tr°áng đãi vßi khoáng sÁn còn l¿i. 

4. GiÃy nộp tißn thuê mÁt đÃt hằng n�m. 
5. GiÃy nộp tißn thu tÿ đÃt sÁn xuÃt, kinh doanh phi nông nghiáp 

6. GiÃy nộp tißn xây dāng kÁt cÃu h¿ tÅng. 
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PHĀ LĀC: 

GIÂY Tâ PHÁP LÝ KÈM THEO 

 
- QuyÁt đánh sã 3695/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 cÿa UBND tßnh Bình Đánh vß viác phê 

duyát Báo cáo đánh giá tác động môi tr°áng dā án Khai thác đÃt làm vÁt liáu san lÃp (dián tích 

5,7 ha) phăc vă thi công dā án H¿ tÅng kỹ thuÁt Khu dân c° phía Bắc khu Nhà ã xã hội Nh¢n 
Bình t¿i má 213 thuộc ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n, tßnh Bình Đánh cÿa Trung 

tâm Phát trián quỹ đÃt tßnh. 

- GiÃy phép khai thác khoáng sÁn sã 20/GP-UBND ngày 22/10/2021 cÿa UBND tßnh Bình 

Đánh cho phép Công ty TNHH Dách vă và Xây dāng Hoàng Minh đ°āc khai thác đÃt làm vÁt 

liáu san lÃp t¿i má 213, ph°áng Bùi Thá Xuân, thành phã Quy Nh¢n, tßnh Bình Đánh; 

- Hāp đßng thuê đÃt sã 158/HĐ-TĐ ngày 17/5/2023 cÿa dā án khai thác đÃt làm vÁt liáu 

san lÃp cÿa Công ty TNHH Dách vă và Xây dāng Hoàng Minh. 
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PHĀ LĀC HÌNH ÀNH THĀC TÀ T¾I KHU VĀC ĐÓNG CĄA Mà 

 

 

 


